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MỞ ĐẦU 

1. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên công ty: Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường Nguyệt 

Minh 2 Daiki Aluminium 

  - Địa chỉ:  

 + Cơ sở 01: Đường số 08, Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Sơn Lôi, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 + Cơ sở 02: Đường số 03, Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 - Điện thoại:  

 + Cơ sở 01: 02113.888.699 

 + Cơ sở 02: 02113.866.855 

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500554810 cấp lần đầu ngày 27 

tháng 11 năm 2015, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 05 tháng 04 năm 2023. 

 - Loại hình sản xuất: Tái chế phế liệu kim loại, phi kim loại, chất thải công 

nghiệp  

 - Công suất sản xuất: 

 + Cơ sở 01: Tổng công suất: 18.000 tấn sản phẩm/năm  

 + Cơ sở 02: Tổng công suất: 30.000 tấn phẩm/năm 

 Trong quá trình hoạt động của 02 nhà máy, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động, đảm bảo về an toàn môi trường, Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch phòng 

ngừa và ứng phó sự cố môi trường chung cho 02 Nhà máy.  

2. PHẠM VI KẾ HOẠCH 

- Thực hiện đối với việc ứng phó sự cố môi trường tại Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium. Các công việc 

liên quan đến phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phải được thực hiện thường 

xuyên và tuân thủ theo các quy định an toàn trong nhà máy. 

 - Khu vực bao gồm: Toàn bộ giới hạn về mặt địa lý của Công ty, thuộc thẩm 

quyền quản lý, điều hành của Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường 

Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium 

 - Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường sẽ được chỉnh sửa, bổ 

sung khi cần thiết. 

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  
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 Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp 

luật Việt Nam: 

- Luật Bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg về việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố 

chất thải 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công 

nghiệp  

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải 

nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Và các văn bản pháp luật hiện hành về ATVSLĐ, Bảo vệ môi trường, quản 

lý CTNH. 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ MÁY 

1.1. Tình hình hoạt động: 

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki 

Aluminium có 02 cơ sở đều nằm trong Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 02 cơ sở là: 17.707 m2  

- Sản lượng sản xuất hàng năm sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của thị 

trường 

- Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, Công ty đã áp dụng một cách 

nghiêm ngặt những tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế như: Chính sách quản lý 

chất lượng ISO: 9001, Chính sách quản lý môi trường ISO: 14001 và một vài 

chính sách khác của Công ty đề ra. 

- Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình công nghệ sản xuất và 

giám sát liên tục quá trình sản xuất nên tất cả các lô hàng sản xuất ra từ trước đến 

nay đều đảm bảo 100% về chất lượng, được sự hài lòng của khách hàng. 

- Trong nhà máy, việc quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường được 

đặt lên hàng đầu. Công ty đã có Ban An toàn, Ban 5S, các cán bộ thực hiện chuyên 

trách các công tác về quản lý an toàn, môi trường trong suốt quá trình hoạt động 

của Công ty. 
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1.2.   Công nghệ sản xuất chính tại Công ty 

+ Cơ sở 01: 

 

Hình 1: Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống tái chế nhôm CS1 Công ty 

Thuyết minh quy trình công nghệ:       

Nhôm phế thải được thu gom từ các chủ nguồn thải gồm các loại: Nhôm phế 

liệu thông thường, nhôm dính thành phần nguy hại, xỉ nhôm,... được vận chuyển 

về cơ sở. Tại đây, nhôm phế thải sẽ được phân loại, tách bỏ tạp chất bằng phương 

pháp thủ công, đối với nhôm có kích thước lớn hoặc cồng kềnh được ép kiện bằng 

máy ép thủy lực. Nhôm sau khi ép được vận chuyển về vị trí cạnh lò tại hệ thống 

nạp liệu. Để nạp liệu vào lò, xe nâng đưa bàn nạp liệu vào cửa lò, phế liệu cần nạp 

đã được làm sạch tạp chất, ép gọn chất lên bàn nạp liệu. Sau đó xe nâng đẩy khối 

phế liệu trên bàn vào lò. 
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Lò nấu được mở và sấy nhiệt độ lên đến 1.0000C – 1.2000C thì nguyên liệu 

mới được đẩy vào lò, mỗi lần nạp liệu cách nhau 2 tiếng, một lần nạp vào lò từ 3 - 

4 tấn nhôm nguyên liệu. Sau mỗi lần nạp liệu xong cửa lò được đóng kín. Nhôm 

phế liệu ở trong lò tự động hấp thụ nhiệt nên chảy hoàn toàn, để được nóng chảy 

hoàn toàn nhôm trong lò hấp thụ nhiệt khoảng 1,5 giờ. Khi nhôm đã chảy hết lò 

được mở ra và nạp mẻ kế tiếp cho đến khi nhôm lỏng trong lò nấu đạt khối lượng 

như yêu cầu, lúc này công nhân chuẩn bị sấy khuôn và khởi động băng chuyền để 

ra khuôn, nhôm lỏng từ lò nấu chảy vào hệ thống khuôn nằm trên băng chuyền 

theo nguyên lý hạ bậc dòng chảy. Nhiệt độ lò trong suốt quá trình rót khuôn ổn 

định ở 7500C. 

Trường hợp khách hảng yêu cầu nhôm phối trộn với các kim loại khác (hợp 

kim nhôm) nhôm từ lò 1 sẽ chảy sang lò 2, tại lò 2 kim loại phối trộn sẽ được đưa 

vào đảm bảo nhôm ra lò có thành phần theo yêu cầu của khách hàng.  

Khí thải thoát ra từ lò nấu nhôm được xử lý tại hệ thống xử lý khí thải đảm 

bảo đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Quá trình nấu nhôm có phát sinh xỉ dạng váng bọt nổi lên trên bề mặt nhôm 

lỏng, khi đó xỉ nhôm được vớt ra cho vào xe chứa chuyên dùng để chuyển đến 

máy thu hồi nhôm liên hoàn. Tại đây, nhôm lỏng còn bám dính trong xỉ được tách 

ra, đổ khuôn để quay trở lại quá trình nấu. Phần còn lại bị đông đặc được nghiền, 

giải nhiệt và sàn phân loại thành 04 loại có kích cỡ hạt khác nhau. Loại 2 (cỡ hạt 

từ 0,7-8mm) được dùng để giảm nhiệt cho hệ thống thu hồi nhôm liên hoàn, phần 

còn lại và loại 3, 4 được quay lại lò nấu hoặc chuyển giao. Còn loại 1 (cỡ hạt nhỏ 

hơn 0,7mm) có chứa 3 - 10% nhôm (gọi là nhôm bột loại 1) phần này sẽ được 

chuyển giao cho một số đơn vị có chức năng để thu hồi phần nhôm còn lại hoặc 

sản xuất phụ gia cho ngành xây dựng, luyện kim. 

Trong quá trình sản xuất nhôm, ngoài những nguyên liệu là nhôm phế liệu, 

nhôm dính thành phần nguy hại, Công ty còn phối trộn thêm thành phần phế liệu 

kim loại đồng (Cu, Ni, Zn...) để tạo ra sản phẩm với các mác nhôm khác nhau, tùy 

theo yêu cầu của khách hàng.  

+ Cơ sở 02 

A. Hệ thống tái chế nhôm: 



Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 

8 

 

 

Hình 2: Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống tái nhôm CS2 Công ty 

Thuyết minh quy trình: 

Các loại nhôm phế liệu, nhôm dính thành phần nguy hại, xỉ nhôm thải sau khi 

thu mua từ các chủ nguồn thải sẽ được vận chuyển về cơ sở. Tại đây, sẽ được phân 

loại và tuyển chọn tách riêng, sau đó được vận chuyển tập kết tại vị trí chuẩn bị nạp 

liệu hoặc vị trí lưu chứa quy định. Một số nguyên liệu rời hoặc có kích thước cồng 

kềnh có thể đưa qua hệ thống máy ép thủy lực nhằm giảm kích thước phù hợp tạo 

thuận lợi cho quá trình vận chuyển và cấp liệu vào lò. 

Nguyên liệu được nạp vào lò quay bằng xe nâng thông qua cơ cấu nạp liệu. 

Lò được gia nhiệt tới 700-9000C bằng béc đốt sử dụng nhiên liệu dầu FO hoặc dầu 

điều. Trong quá trình nấu, nhôm trong lò được đảo trộn liên tục nhờ chuyển động 

quay của lò để quá trình nóng chảy diễn ra nhanh hơn đồng thời tận dụng để tách 

một số kim loại khác như sắt ra khỏi nhôm, sau khi quan sát thấy nhôm tan chảy 

một phần và giảm kích thước chiếm chỗ trong lò thì tiếp tục nạp bổ sung nguyên 

liệu để đạt số lượng cần thiết và gia nhiệt tiếp.  
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Nhôm sau khi nóng chảy sẽ tạo ra lớp váng bọt (bã nhôm) nổi lên trên, sau 

đó nhôm được đổ khuôn nhờ hệ thống nâng hạ nghiêng lò để rót nhôm vào khuôn, 

tại cửa rót nhôm có cơ cấu chắn xỉ và sắt để giữ chúng lại trong lò. Sau khi rót hết 

nhôm lỏng, mở cơ cấu chắn xỉ để cho bã nhôm vào xe chuyên dụng sau đó cho vào 

hệ thống xử lý xỉ nhôm để tiếp tục thu hồi. Phần nhôm lỏng được thu hồi ở dạng 

thỏi và các hạt nhôm có kích thước lớn hơn 0,5mm được hồi liệu, làm nguyên liệu 

nấu cho các mẻ tiếp theo, các hạt nhôm có kích thước nhỏ hơn 0,5mm (nhôm bột) 

được công ty chuyển giao để tiếp tục tái chế, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc làm 

chất xúc tác cho quá trình luyện thép. 

Trong quá trình gia nhiệt, quá trình nạp liệu và quá trình xử lý bã thu hồi 

nhôm từ hệ thống thu hồi nhôm liên hoàn phát sinh bụi và khí thải, chúng được thu 

gom bởi các chụp và ống dẫn đưa về hệ thống xử lý khí thải gồm các công đoạn 

giải nhiệt, thiết bị lắng tách bụi, lọc bụi túi vải, tháp hấp thụ để xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường 

B. Hệ thống tái chế chì: 

 

Hình 3: Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống tái chế chì CS2 Công ty 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu nấu là phế liệu chì, chì nguy hại, xỉ chì. Quá trình trong lò nấu 

chuyển chì và các thành phần chứa chì thành dạng lỏng nhờ nguồn nhiệt cao. Chì 

lỏng sau đó từ đáy nồi nấu chuyển sang chảo chứa. Nguồn nhiệt cấp trực tiếp cho nồi 

nấu từ béc đốt dầu DO. Thông qua béc đốt, chì được nấu chảy ở nhiệt độ 600-8000C, 

tại nhiệt độ này chì bị nóng chảy và xảy ra các phản ứng hoàn nguyên chì 

2PbO + C = 2Pb + CO2 

Cặn, bụi 

chứa chì 

Chì thỏi 

Chì lỏng 

 

Chì lỏng 

Khí thải 

Lò nấu 

Hệ thống xử lý 

khí thải  

Đổ khuôn 

Chì phế liệu, nguy hại 
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Trong quá trình nấu chảy sẽ phát sinh xỉ chì, phần xỉ ở rạng rắn nên bị giữ lại 

trong lò và được lấy ra ngoài qua cửa lò sau khi tháo hết phần chì lỏng, phần chì lỏng 

được chảy theo máng vào chảo chứa, tại đây công nhân sẽ múc chì và đổ vào khuôn 

đúc. Xỉ chì sau khi lấy ra sẽ được tuần hoàn trở lại lò nấu chì cho những đợt sau. 

Khí và bụi thải được thu gom bằng các chụp hút bụi, theo đường ống dẫn 

khí bụi đến các ống thu gom bụi được bố trí zích zắc. Bụi lắng được thu gom định 

kỳ phía dưới đáy ống. Khí bụi thải tiếp tục theo ống dẫn ra phía ngoài nhà xưởng 

và được xử lý. 

Khí sau hệ thống lọc bụi được quạt hút vào tháp hấp thụ để xử lý hơi axit 

trong khí thải. Bụi từ túi lọc bụi được định kỳ rũ và thu gom cho vào lò nấu chì. 

Khí trong tháp hấp thụ đi từ dưới lên, dung dịch kiềm hấp thụ đi từ trên xuống, quá 

trình hấp thụ xảy ra theo suốt chiều cao tháp. Dung dịch hấp thụ được sử dụng 

tuần hoàn và định kỳ tháo về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

1.3. Công trình xử lý môi trường tại Công ty  

+ Cơ sở 01: 

A. Hệ thống xử lý khí thải  

Công suất xử lý của hệ thống: 69.000m3/h 

- Quy trình hoạt động: 

+ Hệ thống ống dẫn thu và giải nhiệt khí thải: Công ty sử dụng 02 quá trình 

giải nhiệt như sau: Giải nhiệt gián tiếp bằng nước, giải nhiệt trực tiếp trên đường 

ống. Với chiều dài của ống thu gom khí thải 90 m, quá trình khí thải di chuyển 

trong đường ống sẽ được giải nhiệt qua việc trao đổi nhiệt với thành ống. Ngoài ra, 

để nâng cao hiệu quả quá trình giải nhiệt, Công ty lắp đặt thêm thiết bị trao đổi 

nhiệt gián tiếp bằng nước đảm bảo khí thải sau khi giải nhiệt, qua cyclon trước khi 

vào buồng lọc túi vải có nhiệt độ ≤1000C. 

+ Thiết bị Cyclon tách bụi: Các hạt bụi có kích thước lớn sẽ được lắng tách 

tại thiết bị Cyclon nhằm giảm tải cho thiết bị lọc bụi túi vải, từ đó nâng cao thời 

gian sử dụng của túi vải. Tại  hệ thống lọc bụi túi vải có bổ sung thêm bột CaCO3 

nhằm mục đích sau: 

+ Bột CaCO3 được bổ sung vào phễu nạp với số lượng 200kg/3 ngày, bột 

CaCO3 được hút bám trên bề mặt túi lọc có tính kiềm nên khi các khí có tính axit 

như SOx, sẽ bị hấp thụ khi đi qua lớp bột CaCO3, khi đó xảy ra phản ứng   

2CaCO3 + 2SO2 + O2 = 2CaSO4 + 2CO2 

+ Thiết bị lọc bụi túi vải: Khí thải sau khi được tách bụi sơ bộ tại thiết bị 

Cyclon tiếp tục đi vào thiết bị lọc bụi túi vải. Dưới tác động của quạt hút, dòng khí 

thải có chứa các hạt bụi được chuyển động cưỡng bức đi từ bên ngoài bề mặt túi 
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vào bên trong bề mặt túi, khi đó các hạt bụi được giữ lại tại bề mặt túi và định kỳ 

20 phút được giũ bụi một lần bằng sung áp suất, khí thải sau khi tách bụi đi vào 

bên trong túi và ra ống gom để dẫn sang thiết bị hấp thụ. 

+ Thiết bị hấp thụ: Khí thải sau tách bụi được hấp thụ bằng dung dịch kiềm 

(NaOH hoặc Ca(OH)2) để xử lý các khí axit, dung dịch sau hấp thụ được thu gom 

vào bể chứa phía dưới thiết bị hấp thụ để lắng cặn, điều chỉnh pH sau đó tuần hoàn 

lại quá trình hấp thụ. Khí thải sau xử lý được thải ra ngoài môi trường qua ống 

khói cao 20m. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT. 

+ Theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Công ty đã lắp đặt hệ 

thống quan trắc tự động liên tục đối với khí thải và truyền dữ liệu về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tình Vĩnh Phúc. Các thông số quan trắc tự động gồm: Nhiệt 

độ, CO, SO2, NOx, lưu lượng, bụi tổng. 



Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 

12 

 

 

Hình 4: Sơ đồ quy trình xử lý khí thải CS1 Công ty 

B. Hệ thống xử lý nước thải  

Công suất 15 m3/ngày 

- Quy trình hoạt động  

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ sẽ chảy sang bể thiếu khí 

 
Khí thải 

Chụp hút 

Ống thu gom kết hợp  

giải nhiệt bằng nước  

Cyclon tách bụi 

Lọc bụi túi vải/ hấp thụ Bột CaCO3 Bụi 

Tháp hấp thụ Chuyển 

giao 

Ống khói cao 20m 

Khí thải sau xử lý đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT 

Tận dụng 1 

phần cho 

vào lò nấu 

làm chất 

xúc tác 
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Tại bể thiếu khí: kích thước: 8,7m3( 2 x 2,9 x 1,5m) với lưu lượng nước thải 

hiện nay khoảng 7 m3/ngày đêm khi đó thời gian lưu tại bể thiếu khí khoảng 24 giờ. 

Xử lý thiếu khí: Nồng độ ô xy gần như bằng 0 như yếm khí nhưng có mặt 

NO3- HC + NO3- + vi khuẩn dị dưỡng → CO2 + N2 + H2O + sinh khối mới 

Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ được chảy tràn sang bể SBR  

Tại bể SBR: Kích thước 8,7m3 (2 x 2,9 x1,5m) 

Hoạt động chu kỳ kiểm soát toàn bộ các giai đoạn của quy trình xử lý bao 

gồm 04 Giai đoạn diễn ra trong cùng 01 bể: Giai đoạn nước vào, Giai đoạn sục 

khí, Giai đoạn lắng và Giai đoạn tháo nước 

Giai đoạn‘Cấp nước’: Nước từ bể thiếu khí được chảy sang bể SBR cho tới 

khi đủ lượng nước đã quy định tại bể SBR (khoảng 04 m3, 04 m3 còn lại của bể 

chứa nước và bùn hoạt tính) 

Giai đoạn‘Sục khí’: Bắt đầu quá trình phân hủy sinh học. Các phản ứng sinh 

hóa hoạt động nhờ việc cung cấp khí, sinh khối tổng hợp BOD, Amoni, Nito hữu 

cơ (Thời gian sục khí diễn ra trong khoảng 02 giờ). 

Giai đoạn ‘Lắng’: Sau khi oxy hóa sinh học xảy ra, bùn được lắng xuống và 

nước nổi lên trên tạo phân cách bùn (thời gian lắng diễn ra khoảng 02 giờ) 

Giai đoạn ‘Tháo nước’: Sau khi bùn lắng phần nước trong (khoảng 04 m3) 

sẽ được bơm sang bể lắng để tiếp tục lắng. 

Nước sau khi lắng được chảy tràn sang bể khử trùng. Tại bể khử trùng (Sử 

dụng hóa chất CloraminB) nước thải sau xử lý sẽ được đấu nối với hệ thống thu 

gom nước thải của KCN để thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung tiếp tục 

xử lý. 

 



Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 

14 

 

 

 

Hình 5: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải CS1 Công ty 

+ Cơ sở 02 

A. Hệ thống xử lý khí thải  

Quy mô, kích thước 

- Công suất 35.000 m3/h. 

- Số túi lọc: 200 túi 

- Diện tích bề mặt túi: 113 m2. 

- Ống khói: đường kính 1 m, cao 20m. 

Thiết kế, cấu tạo và quy trình công nghệ  

 

 

 

 

 

 

Bể Thiếu khí 

Nước thải sau xử lý 

sơ bộ 

Bể SBR 

Bể lắng 

Hệ thống XLNT của 

KCN Bình Xuyên 

Khử trùng 

Bùn thải 
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Hình 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò nấu chì 

Nguyên lý hoạt động: 

Bụi, khí thải từ hệ thống lò nấu chì được thu gom nhờ hệ thống chụp và quạt 

hút đến hệ thống trao đổi nhiệt (dòng khí thải có nhiệt độ cao (khoảng 6000C) được 

làm mát bằng các hệ thống ống trụ đứng lắng bụi và làm mát đến nhiệt độ khoảng 

2000C) và lắng bụi tại đây hỗn hợp khí và bụi thải được bố trí đi theo hướng lên 

xuống nhằm tăng hiệu quả lắng bụi nhờ trọng lực, ở thiết bị này hầu hết các hạt 

bụi có kích thước lớn đã bị lắng xuống đáy và được định kỳ lấy ra ngoài đem tuần 

hoàn trở lại lò nấu.  

Khí thải sau lắng bụi tiếp tục đưa sang hệ thống lọc bụi túi vải, tại thiết bị 

này khí thải được cho đi qua hệ thống gồm 200 túi lọc bụi bằng sợi tổng hợp có 

kích thước mắt lọc cực kỳ nhỏ đảm bảo trên 90% hạt bụi bị giữ lại ở thiết bị này, 

sau thiết bị này toàn bộ lượng khí kể trên được hút sang hệ thống tháp hấp thụ 

bằng dung dịch kiềm NaOH 10%, khí thải đi theo nguyên tắc từ dưới lên trên, 

dung dịch kiềm phun từ trên xuống. Khí thải sau khi đáp ứng quy định tại QCVN 

19:2009/BTNMT cột B và được thải ra ngoài môi trường qua ống khói cao 20 m.  

Lượng bụi thu hồi được từ các ống trụ lắng, túi lọc bụi có chứa chì được định 

kỳ lấy ra cho quay trở lại lò nấu chì để tận thu chì.  

Lọc bụi túi vải 

Hấp thụ 

Ống khói 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

Nước thải 

Khí thải lò nấu chì 

Chụp hút 

Ống thu, kèm giải 

nhiệt 

Ống zích zắc lắng 

bụi 

Lò nấu chì 

Bụi 

dd NaOH 
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Hình 7: Thiết bị lọc bụi túi vải và tháp hấp thụ 

Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế nhôm  

   Thu và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ trong quá trình nấu nhôm và hệ 

thống thu hồi nhôm liên hoàn  

Quy mô, kích thước 

- Công suất 45.000 m3/h 

- Số túi lọc: 320 túi 

- Diện tích bề mặt túi: 656 m2. 

- Ống khói: đường kính 1,4 m, cao 21m 

Thiết kế, cấu tạo và quy trình công nghệ  
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Hình 8:  Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải hệ thống tái chế nhôm 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình tái chế nhôm kèm theo nhiệt được thu 

gom dẫn qua hệ thống giảm nhiệt, sau đó đi vào hệ thống lắng, tách bụi trước khi 

đi vào hệ thống lọc bụi túi vải (túi vải được làm bằng vải chuyên dụng, loại vải 

không dệt). Trên đường ống trước khi vào hệ thống lọc bụi túi vải được bổ sung 

bột CaCO3 có tác dụng hấp thụ các khí có tính axit như (SOx), khử một số khí độc 

khác và có khả năng chống cháy. Khí thải sau khi qua hệ thống lọc bụi túi vải, đi 

vào quạt hút và thoát ra ngoài qua ống khói cao 20m 

Quá trình hấp thụ khí axit được mô tả bằng các phản ứng sau: 

Các phản ứng xảy ra khi bổ sung CaCO3 (có tính kiềm) 

CaCO3 + SO2 → CaSO3 + CO2 

 
Khí thải 

Chụp hút 

Ống thu gom kết hợp  

giải nhiệt  

Thiết bị lắng, tách bụi 

Lọc bụi túi vải Bột CaCO3 Bụi 

Tháp hấp thụ Chuyển 

giao 

Ống khói cao 20m 

Khí thải sau xử lý đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT 
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CaSO3 + O2  → CaSO4 (thạch cao) 

- Ngoài ra, Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý bã thu hồi nhôm được 

thu gom giải nhiệt qua đường ống, đo nhiệt của quá trình này không cao và đấu 

nối vào hệ thống xử lý khí thải từ lò nấu. Phát sinh của quá trình này chủ yếu là 

bụi. Quá trình hoạt động chỉ diễn ra khi phát sinh bã từ lò nấu. 

- Tro, bụi phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải được công ty chuyển giao xử 

lý hoặc hóa rắn theo đúng quy định. 

 

Hình 9:  Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải hệ thống tái chế nhôm 
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CHƯƠNG II. BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

2.1. Hiện trạng nhân lực ứng phó sự cố môi trường của Công ty: 

2.1.1. Nhân lực ứng phó sự cố 

 
Hình 10: Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố khẩn cấp 

 

Thông tin liên lạc đến cơ quan chức năng: 

 

Bảng 1: Thông tin liên lạc khi có sự cố chất thải 

STT Cơ quan Điện thoại 

1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 0243.795.6868 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 02113.862.511 

3 Chủ đầu tư hạ tầng xây dựng KCN (Công ty An Thịnh) 02113.596.868 

4 Cảnh sát PCCC 114 

5 Cấp cứu 115 

GIÁM ĐỐC 

Ban ứng phó sự cố: 

Quản đốc, Quản lý 

ca, tổ trưởng, 

trưởng các bộ phận 

Ban thông tin: Ban 

An toàn, môi 

trường (HSE) 

Ban tư vấn, hỗ trợ 

(nếu có): 

- UBND huyện, xã 

- Ban quản lý KCN 

Đội ứng phó 

sự cố cháy 

nổ: Những 

công nhân 

viene được 

huấn luyện 

PCCC 

Đội ứng phó 

sự cố nước 

thải, khí 

thải: Nhân 

viên vận 

hành trạm 

Đội sơ cấp 

cứu: Những 

nhân viên 

được huấn 

luyện sơ cấp 

cứu 

Đội bảo vệ: 

Nhân viên 

bảo vệ  

Đội bảo trì:  

Kỹ thuật, 

sửa chữa  
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2.1.2. Kênh thông tin  

Hoạt động thông tin liên lạc được thực hiện giữa các bộ phận trong nội bộ 

Nhà máy và các nhà thầu đang cung cấp dịch vụ có liên quan nhằm phối hợp triển 

khai ứng phó đạt hiệu quả. 

Phương tiện thông tin liên lạc được dùng cho hoạt động này bao gồm: 

- Điện thoại: Điện thoại nội bộ (niêm yết), điện thoại nội bộ những người 

liên quan   

- Truyền miệng  

2.2. Bảng kê trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố chất thải 

 Các trang thiết bị về An toàn, vệ sinh lao động, Phòng chống cứu hộ và xử 

lý sự cố cơ sở: 

 - Các thiết bị PCCC: Bình chữa cháy các loại, trụ bơm nước chữa cháy, lăng 

phun, vòi phun… 

 - Lắp đặt bảo dưỡng các thiết bị phòng chống sét. 

 - Các dụng cụ, vật liệu thực hiện ứng phó sự cố rò rỉ, đổ tràn: Cát, mùn cưa, 

giẻ lau … 

 - Các biển cảnh báo, nhận diện tại khu vực có lưu giữ chất thải nguy hại, 

khu vực dễ cháy nổ 

 - Các thiết bị bảo hộ: Ủng chống cháy, quần áo chống cháy, mũ bảo hộ, 

trang thiết bị, túi y tế sơ cấp cứu …  

 - Các trang thiết bị An toàn như: Van An toàn, van ứng phó sự cố trên 

đường ống … 
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BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (CƠ SỞ 1 + 2) 

 

Bảng 2: Bảng thống kê phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

STT 
Tên phương tiện, thiết 

bị 

Tình trạng 

hoạt động 

Nơi bố trí, lắp đặt 

phương tiện 
Ghi chú 

1 
Hệ thống chữa cháy 

vách tường 
Tốt 

Trang bị bên trong 

 nhà xưởng 

 

2 
Trụ nước chữa cháy 

ngoài nhà 
Tốt 

Trang bị bên trong 

 nhà xưởng 

 

3 
Trụ tiếp nước chữa 

cháy 
Tốt 

Trang bị bên trong 

nhà xưởng 

 

4 
Bình bột chữa cháy 

MFZ4 
Tốt 

Trang bị bên trong 

 nhà xưởng và văn phòng 

 

5 Bình chữa cháy MT3 Tốt 
Trang bị bên trong 

 nhà xưởng và văn phòng 

 

6 Bộ nội quy, tiêu lệnh Tốt 
Niêm yết tại các khu vực 

kho hàng, văn phòng 

 

7 Quần áo PCCC Tốt 
Trang bị bên trong 

 nhà xưởng và văn phòng 

 

8 Ủng chữa cháy Tốt 
Trang bị bên trong 

 nhà xưởng và văn phòng 

 

9 Thùng chứa cát Tốt 
Trang bị bên trong 

 nhà xưởng 

 

10 Tủ thuốc cấp cứu Tốt 
Trang bị bên trong 

 nhà xưởng và văn phòng 

 

11 Hệ thống chống sét Tốt Trên mái nhà xưởng  

12 
Hệ thống báo cháy tự 

động 
Tốt 

Văn phòng – nhà xưởng – 

kho chứa 

 

13 Vòi rửa mắt khẩn cấp Tốt 
Trang bị bên trong kho 

chứa 

 

14 Lăng phun Tốt 
Văn phòng – nhà xưởng – 

kho chứa 

 

15 Vòi phun Tốt 
Văn phòng – nhà xưởng – 

kho chứa 
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Bảng 0.1 Vị trí tọa độ các hướng tiếp giáp 

 Cơ sở 01:  

- Vị trí của cơ sở: Nhà máy tái chế nhôm phế thải (cơ sở 01) nằm trên đường 

số 8 trong KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Các vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp đường trục chính của KCN Bình Xuyên. 

+ Phía Tây: Giáp khu đất trống của KCN Bình Xuyên 

+ Phía Nam: Giáp Công ty Star. 

+ Phía Đông: Giáp đường quy hoạch của KCN Bình Xuyên. 

- Tọa độ các góc điểm của cơ sở: 

Số hiệu mốc Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 2352751.318 569123.456 

2 2352863.878 569137.538 

3 2352884.135 569215.576 

4 2352728.042 569238.623 

(Hệ tọa độ VN - 2000) 

 

Cơ sở 02:  

Nhà máy tái chế Nguyệt Minh 2 tại miền Bắc (Cơ sở 02) nằm trên đường số 

03, Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc, cách nhà máy tái chế nhôm phế thải (Cơ sở 01) khoảng 1km.  

Các hướng tiếp giáp:  

- Phía Nam giáp với đường số 3 Khu Công Nghiệp  

- Phía Bắc giáp nghĩa trang của xã Sơn lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

- Phía tây giáp công ty TNHH SUN STELL. 

- Phía Đông giáp với Công ty TNHH KOSHEI (KMV) chuyên sản xuất các 

loại bao bì. 

Nhà máy nằm trên địa hình tương đối bằng phẳng, cốt cao nhất là phía Nam 

(tiếp giáp với đường Quốc lộ 2) là +9,7m, thấp nhất là phía Bắc +5,2m là cao độ 

thuận lợi cho xây dựng các công trình đặc biệt là hạ tầng khu công nghiệp và thoát 
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nước về hướng Bắc nơi Sông Cà Lồ chảy qua. Địa chất tương đối ổn định có 

cường độ >1kg/cm2 ít phải xử lý khi xây dựng nhà 2 tầng và các công trình công 

nghiệp.  

 Mối tương quan với các đối tượng kinh tế - xã hội: 

- Khu dân cư, đô thị: Cả 02 cơ sở đều nằm trong Khu công nghiệp Bình 

Xuyên 

Các cơ sở hành chính, công cộng: cách thủ đô Hà Nội 35km, cách sân bay 

Nội Bài 20km. Theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 

của KCN Bình Xuyên, tổng diện tích đất quy hoạch là 271 ha. 
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Hình 11 : Sơ đồ tổng thể vị trí Cơ sở 01 tới khu vực xung quanh

Vị trí Dự án 
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 Hình 12 : Sơ đồ tổng thể vị trí Cơ sở 02 tới khu vực xung quanh
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1.3. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

Bảng 4. Hạng mục công trình tại cơ sở 01 

 

TT Hạng mục Diện tích xây dựng (m2) 

I Hạng mục chính  

1 

Nhà xưởng 1:  

- Khu vực lắp đặt 02 hệ thống tái chế 

nhôm (02 lò) diện tích 300 m2. 

- Khu vực số 1: Diện tích 270 m2  

960 

2 

Nhà xưởng số 2: 

- Khu vực số 2: Diện tích 120 m2. 

- Khu vực số 3: Diện tích 680 m2. 

960 

3 

Nhà xưởng số 3: 

 - Khu vực lắp đặt hệ thống thu hồi 

nhôm liên hoàn diện tích 200 m2. 

- Khu vực số 4: Diện tích 650 m2. 

- Khu vực số 5: Diện tích 12 m2. 

920 

4 Kho lưu giữ số 01 529 

5 Nhà văn phòng 120 

II Hạng mục phụ trợ  

1 Nhà công nhân 202,5 

2 
Bể PCCC kết hợp với hệ thống nước 

làm mát tuần hoàn 
67 

3 Hệ thống xử lý nước thải  30 

4 Nhà bảo vệ 24 

5 Trạm điện 9 

6 Trạm cân 63 
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7 Nhà để xe 45 

8 Hệ thống xử lý khí thải 168 

9 

Kho lưu giữ số 02: Lưu giữ CTNH, 

chất thải thông thường phát sinh trong 

sản xuất 

30 

10 Khu bể chứa dầu đốt 66 

11 Sân đường giao thông nội bộ 2.004 

12 Cây xanh 1.309,5 

 Tổng 7.507 

 

Bảng 5. Hạng mục công trình tại cơ sở 02 

 

TT Tên công trình Số lượng 
Diện tích 

(m2) 

1.  Nhà văn phòng (kể cả nhà vệ sinh) 01 200 

2.  

Nhà xưởng 1:  

- Khu vực lắp đặt hệ thống tái chế chì có diện 

tích 132 m2 

- Khu vực lắp đặt hệ thống phá dỡ ắc quy có 

diện tích 144 m2 

- Kho số 1 diện tích 368 m2 (đã cho Công ty 

Nguyệt Minh 2 thuê) 

- Kho số 2 diện tích 150 m2 lưu chứa ắc quy, chì 

- Khu vực 1 diện tích 70 m2 Tập kết, phân loại 

ắc quy, chì 

- Khu vực 2 diện tích 150 m2 lưu chứa, phân 

loại chì, nhôm phế liệu, nguy hại 

01 1.440 
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3.  

Nhà xưởng 2:  

- Khu vực lắp đặt hệ thống tái chế nhôm diện 

tích 240 m2 

- Khu vực lắp đặt hệ thống nhôm liên hoàn diện 

tích 78 m2 

- Khu vực 3 diện tích 560m2 lưu chứa nhôm 

phế liệu nhập khẩu 

- Khu vực 4 diện tích 570 m2 lưu chứa chì, 

nhôm nguy hại   

- Khu vực 5 diện tích 136 m2 lưu chứa chì, 

nhôm nguy hại  

- Khu vực 6 diện tích 275 m2 lưu chứa nhôm 

thành phẩm 

- Khu vực 7 diện tích 390 m2 tập kết, lưu chứa, 

phân loại chì, nhôm phế liệu, nguy hại 

01 3.120 

4.  Nhà bảo vệ 01 32 

5.  Nhà để xe 01 120 

6.  
Khu vực xử lý nước thải, bể PCCC, xử lý khí 

thải lò nhôm, hệ thống tẩy rửa nhôm 
01 320 

7.  Khu vực xử lý khí thải 02 240 

8.  Cây xanh 01 1.025 

9.  Sân, đường giao thông nội bộ 01 3.703 

 Tổng  10.200 

 

1.3.2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất trong giai đoạn vận hành 

a) Nhu cầu nguyên liệu:  

Nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty sẽ bao gồm: bình ắc quy thải, chì phế, chất 

thải nguy hại có chứa chì, nhôm nguy hại, chất thải nguy hại có chứa nhôm, đồng phế, 

phế liệu trong nước, phế liệu nhập khẩu và các loại chất thải làm nhiên liệu đốt cấp nhiệt. 

Danh mục các nguyên liệu/phế liệu đầu vào của dự án: 

Các nguồn nguyên liệu/phế liệu đầu vào cho hoạt động tái chế của dự án, được thu 

mua từ các đơn vị đại lý phế liệu, chủ nguồn thải trong các khu vực địa bàn được Bộ 
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TNMT cấp phép hoạt động (giấy phép xử lý CTNH – cấp lần 2 ngày 09/06/2021). 

Bảng 6. Danh mục chất thải xử lý tái chế tại nhà máy 

Cơ sở 01 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng  

(kg/năm) 
Mã 

CTNH 

Phương 

án xử 

lý 

Mức độ xử lý 

1 

Các thiết bị, bộ phận 

bằng nhôm có dính 

thành phần nguy hại 

Rắn 

 

15 02 07 

Xử lý 

tại hệ 

thống 

tái chế 

nhôm 

QCVN 19: 

2009/BTNMT  

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

 

2 

Bao bì cứng thải bằng 

nhôm có dính thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 01 02 

3 

Phoi nhôm từ quá 

trình gia công tạo hình 

có lẫn dầu hoặc các 

thành phần nguy hại 

khác 

Rắn 07 03 11 

4 
Phế liệu nhôm dính 

thành phần nguy hại 
Rắn 

11 04 01 

11 04 02 

 Tổng  6.480.000    

Cơ sở 02 

T

T 
Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Số lượng  

(kg/năm) 
Mã 

CTNH 

Phương 

án xử lý 
Mức độ xử lý 

I 
Chất thải đưa vào hệ thống 

tái chế nhôm  
10.600.000    

1 

Các thiết bị bộ phận 

bằng nhôm có dính 

thành phần nguy hại 

Rắn 

 

 

15 02 07 
 

Tẩy rửa, 

xử lý tại 

hệ thống 

tái chế 

nhôm 

 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

 

 2 

Bao bì cứng thải bằng 

nhôm có dính thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 01 02 
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3 

Phoi nhôm từ quá trình 

gia công tạo hình có 

lẫn dầu hoặc các thành 

phần nguy hại khác 

Rắn 07 03 11 

4 
Phế liệu nhôm dính 

thành phần nguy hại 
Rắn 

11 04 01 

11 04 02 

5 
Xỉ nhôm, bụi nhôm, vỏ 

bao bì bằng nhôm 
Rắn 

05 02 01 

05 02 02 

05 02 03 

Xử lý 

tại hệ 

thống 

tái chế 

nhôm 

II 

Chất thải đưa vào hệ 

thống xử lý chất thải 

nguy hại dạng lỏng 

 9.000.000    

1 

Nước thải lẫn dầu hoặc 

có các thành phần nguy 

hại 

Lỏng 

 

15 02 12 

17 05 05 

19 10 01 

Xử lý 

tại hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải, bùn 

thải 

chuyển 

giao cho 

đơn vị 

có chức 

năng 

phù hợp 

xử lý 

 

QCVN 40: 

2011/BTN

MT 

 

2 Axit thải Lỏng 02 01 06 

3 Bazơ thải Lỏng  02 02 02 

III 
Chất thải đưa vào hệ 

thống tái chế chì 
 5.000.000    

A 
Chất thải đưa vào hệ 

thống phá dỡ ắc quy 
Rắn 2.500.000 

16 01 12 

19 06 01 

19 06 05 

Phá dỡ. 

Chì thu 

được 

chuyển 

sang hệ 

thống lò 

nấu chì 

tại Nhà 

máy nấu 

luyện. 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 
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Vỏ nhựa 

thu 

được 

rửa sạch 

chuyển 

giao cho 

cơ sở tái 

chế 

B 
Chất thải đưa vào hệ 

thống nấu chì  
 2.500.000   

1 
Chất thải từ quá trình 

nhiệt luyện chì 
Rắn 

 

05 03 01 

05 03 02 

05 03 03 

05 03 04 

05 03 05 

05 03 06 

Xử lý tại 

hệ thống 

nấu chì 

2 
Phế liệu chì thải lẫn 

dầu hoặc nhựa than đá 
Rắn 11 04 02 

 Tổng  24.600.000    

Bảng 7. Danh mục phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

TT Chủng loại phế liệu nhập khẩu Mã HS Mục đích sử dụng 

1 Nhôm phế liệu và mảnh vụn 76020000 
Nguyên liệu tái chế tạo sản 

phẩm nhôm thỏi 

2 Đồng phế liệu và mảnh vụn 74040000 

Phối trộn với nguyên liệu 

nhôm để tạo mác sản phẩm 

theo yêu cầu khách hàng 

Bảng 1.2 Danh mục nhiên liệu , hóa chất 

Cơ sở 01: 

Nhiên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất là dầu để đốt lò: chủ dự án sử dụng 

dầu Điều/ dầu FO làm nguyên liệu đốt: 

- Hệ thống tái chế nhôm số 1 công suất 18.000 tấn sản phẩm/năm cần 2.500 

tấn/năm; 

- Hệ thống tái chế nhôm số 2 công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm cần 1.700 

tấn/năm. 

Cơ sở 02: 
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TT Danh mục Mục đích dùng Đơn vị 

Khối lượng 

ước tính trung 

bình 

1 

Hỗn hợp kim loại phối 

hợp (Silic, đồng, kẽm,  

magie, mangan, 

stronti,...) 

Nguyên liệu phụ 

trong tái chế nhôm 
Tấn/ngày 10 

2 Nhôm thỏi kỹ thuật 
Nguyên liệu phụ 

điều chỉnh 
Tấn/ngày 2,4 

3 Dầu FO hoặc dầu điều Nấu luyện Tấn/ngày 10 

4 Than đá 
Nguyên liệu phối 

trộn tái chế chì 
Tấn/ngày 1,5 

5 Nước 
Sinh hoạt và sản 

xuất 
m3/tháng 400 

6 
CaO hoặc Ca(OH)2 

NaOH 

Điều chỉnh pH, 

trung hòa axit, tẩy 

rửa ăcquy 

Tấn/ngày 2,5 

7 Đá vôi Xử lý khí thải Tấn/năm 24 

8 

Bột xử lý bã, bột tinh 

luyện, bột khử manhe 

(gồm muối: NaCl, KCl, 

Na3AlF6...) 

Tách xỉ nhôm Tấn/ngày 0,83 

9 PAC 

Xử lý nước thải 

Kg/ngày 17 

10 Polime Kg/ngày 1 

11 FeSO4 Kg/ngày 32 

12 H2O2 Lít/ngày 13 

13 Na2S Kg/ngày 2 

 

Bảng 8. Các sản phẩm của dự án 

Cơ sở 01: 

Sản phẩm của Dự án là nhôm nguyên liệu phục vụ ngành đúc phụ tùng ôtô, 

xe máy , xe đạp và đồ gia dụng ..v.v..  các sản phẩm với hình dạng kích thước và 

hàm lượng nhôm tùy theo yêu cầu của khách hàng.  
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Các sản phẩm Dự án Kích thước và khối lượng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của 

khách hàng bao gồm: 

- Nhôm thỏi (tính theo năm sản xuất ổn định) là 30.000 tấn/năm. Thị trường 

xuất khẩu chủ yếu là các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, một số 

nước Châu Á và Châu Âu khác 

Cơ sở 02: 

+ Sản phẩm chì 3.000 tấn/năm; 

+ Sản phẩm nhôm 27.000 tấn/năm; 

+ Xử lý chất thải nguy hại dạng lỏng: 30.000 m3/năm. 

 

Bảng 9. Danh mục máy móc, thiết bị của của dự án 

Cơ sở 01: 

Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Trọng lượng 

(kg) 

Kích thước 

 

Lò nung Cái 02 68.000 Ø5.000x3.300 

Bàn nạp liệu  Cái 01 650 1.500x 1.800x1.200 

Máng dẫn nhôm Cái 01 1.500 400 x 500 x 10.000 

Ống thoát khí thải Cái 02 1350 Ø 600 x 1.400 

Cửa nạp liệu Cái 02 1.960 2.200 x 1.400 x 300 

Tời điện đóng mở cửa lò Cái 02 350 500 x 500 x 270 

Quạt cấp gió đầu đốt Cái 02 700 Ø 1270 x 425 

Đầu đốt Cái 04 100 Ø 300 x 560 

Bơm nhiên liệu Cái 02 150 480 x 250 x 250 

Tủ điều khiển Cái 01 100 1100 x 800 x 650 

Máng sang nhôm Cái 01 250 400 x 500 x 1.400 
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Máy sấy khuôn Cái 01 150 600 x 350 x 600 

Ống gió Cái 02 60 300 x 1500 x 1500 

Cơ cấu rót nhôm tự 

động 
Cái 01 80 Ø 350 x 450 

Băng tải khuôn đúc Cái 01 150 1.250 x 1.100 x 20.000 

Máy gắp xếp kiện tự 

động 
Cái 01 2.670 1.500 x 5.000x2.100 

Nồi chứa nhôm Cái 
01 

3200 3350x1494x1350 

Hành lang công tác Cái 
01 

250 4100x1220x1000 

Cần trục Cái 
01 

470 4161x1360x1320 

Buồng làm mát Cái 
01 

480 2130x1770x800 

Máy bơm nước ra Cái 
02 

300 1150x1200x800 

Máy bơm nước vào Cái 
01 

300 500x800x450 

Máy giảm tốc Cái 
02 

500 700x1200x500 

Thân máy sàng lọc Cái 
02 

1350 3224x1500x1500 

Cơ sở 02: 

TT Hạnh mục Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ Tình trạng 

1 Lò quay Lò 01 Trung Quốc Mới 100% 

2 Hệ thống xử lý khí thải Hệ 

thống 

01 
Trung Quốc Mới 100% 

3 Máy nén khí Cái 01 Nhật Bản 90% 

4 Máy ép cục Cái 03 Việt Nam, 

TQ 
Mới 100% 

5 Máy xử lý xỉ thu hồi nhôm Cái 01 Hàn Quốc Mới 100% 
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6 Xe nâng Cái 01 Nhật Bản Mới 100% 

7 Bồn chứa nhiên liệu Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

8 Hệ thống gia nhiệt lò Hệ 

thống 

01 
Trung Quốc Mới 100% 

9 Hệ thống lắng bụi Cái 01  Việt Nam Mới 100% 

10 Hệ thống khí Nito Hệ 

thống 

01 
Trung Quốc Mới 100% 

11 Nồi chứa nhôm Cái 01 Hàn Quốc Mới 100% 

12 Hành lang công tác Cái 01 Hàn Quốc Mới 100% 

13 Cần trục Cái 01 Hàn Quốc Mới 100% 

14 Buồng làm mát Cái 01 Hàn Quốc Mới 100% 

15 Máy bơm nước ra Cái 02 Hàn Quốc Mới 100% 

16 Máy bơm nước vào Cái 01 Hàn Quốc Mới 100% 

17 Máy giảm tốc Cái 02 Hàn Quốc Mới 100% 

18 Thân máy sàng lọc Cái 02 Hàn Quốc Mới 100% 

 

1.3.3. Hệ thống PCCC, hệ thống chống sét, hệ thống thu gom nước mưa và 

thoát nước thải 

 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Cơ sở 01: 

- Hệ thống ống thu gom nước mưa: Được thiết kế chạy xung quanh nhà 

máy, xung quanh xưởng với chiều dài 468 m. Nước mưa toàn bộ nhà máy được 

thu gom vào mạng lưới thoát nước mưa của nhà máy, sau đó đấu nối với hê thống 

thoát nước mưa của khu công nghiệp Bình Xuyên. 

Thiết kế, cấu tạo và công nghệ 

- Các mạng lưới thu gom nước mưa của nhà máy được thiết kế riêng biệt, 

sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp Bình Xuyên. 

- Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa: 
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Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa như sau: 

 

 

 

- Được thiết kế chạy xung quanh nhà máy, xung quanh xưởng với chiều dài 

468 m. Nước mưa toàn bộ nhà máy được thu gom vào mạng lưới thoát nước mưa 

của nhà máy, sau đó đấu nối với hê thống thoát nước mưa của khu công nghiệp 

Bình Xuyên. 

- Đường ống dạng cống bê tông chịu lực, đường kính 400mm. 

- Trên toàn bộ mạng lưới được thiết kế 53 hố ga, kích thước mỗi hố 

100x100x120cm, khoảng cách giữa các hố ga là 8m. Hố ga được xây bằng gạch 

nung, nắp đậy bằng bê tông. 

- Đường ống được đặt với độ dốc 1% để tạo độ chênh lệch về chiều cao, giúp 

nước thải lưu thông được trong ống. 

- Cuối của mạng lưới thoát nước được đấu nối với hệ thống thu gom nước mưa 

của khu công nghiệp Bình Xuyên 

Cơ sở 02: 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: Nước mưa từ trên mái nhà xưởng theo 

máng thu gom xung quanh mái và ống nhựa dẫn vào cống bê tông, đổ vào các hố ga 

bố trí xung quanh nhà xưởng sau đó đưa vào cống thoát nước ra hệ thống xử lý nước 

rồi chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.  

- Hệ thống thu gom và thoát nước có kết cấu bê tông cốt thép, có song chắn rác 

và lắng cát tại các hố ga, đảm bảo thoát nhanh, thoát hết không gây úng ngập cục bộ.  

Thiết kế: đường thoát nước xây bằng gạch, đáy bê tông kích thước 0,5 x 0,5 

m (rộng x cao), nắp đan bê tông; hệ thống song chắn rác có kích thước khe chắn < 

16 mm, diện tích song chắn tính toán đủ để lưu lượng nước qua song chắn rác < 

1m/s  

 

 

 

 

 

 

Nước mưa 
Hố ga lắng, 

tách rác 
Hệ thống thu 

gom KCN Bình 

Xuyên 

Hệ thống ống 

thu gom 
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Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước Công ty 

      Nước mưa       Song chắn rác                            hố ga         mương thoát  

   

   

 

 Hệ thống thu gom và thoát nước thải  

Công ty đã có hệ thống đường ống thu gom nước thải xung quanh nhà máy, 

sau khi thu gom, xử lý sẽ đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Bình Xuyên.  

Tọa độ điểm đấu nối vào KCN là: 

Cơ sở 01: X= 2352948 m, Y= 595392 m. 

Cơ sở 02: X= 2352157 m, Y= 595368 m. 

 Hệ thống chống sét 

Cả 02 cơ sở, trong các nhà xưởng được lắp đặt hệ thống chống sét, cột thu 

lôi lắp đặt tại vị trí cao nhất của công trình. Điện trở tiếp đất xung kích của hệ 

thống chống sét < 10 khi điện trở suất của đất < 50.000/cm2 và >10 khi điện 

trở suất của đất > 50.000/cm2. Kim thu sét được sản xuất theo công nghệ mới 

nhất, dây nối đất dùng loại cáp đồng được bộc ba lớp cách điện đặc biệt có thể lắp 

đặt ngay bên trong công trình, đảm bảo mỹ quan và hoàn toàn cách ly dòng sét ra 

khỏi công trình, hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Hệ 

thống nối đất an toàn cho các thiết bị được thực hiện độc lập với hệ thống nối đất 

chống sét. Điện trở nối đất an toàn đảm bảo nhỏ hơn 4 theo quy định của tiêu 

chuẩn xây dựng. 

Tại các nhà xưởng tái chế chì và nhôm, nhà kho lưu giữ chất thải nguy hại... 

được lắp hệ thống chống sét R71 theo tiêu chuẩn công nghiệp và thiết bị PCCC 

chuyên dụng. 

 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 
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Bảng 10. Danh sách Đội PCCC cơ sở 

TT Họ và tên 

 

Nơi, khu vực 

làm việc  

Chức danh  

 

Ghi chú  

 

1  Đỗ Đăng Long 
Xưởng nhôm 

1 
Đội phó 

Phụ trách 

chung tại cơ 

sở 01 

2  Bùi Quang Duy HSE Đội trưởng 

Phụ trách 

chung tại cơ 

sở 02 

3  Phạm Văn Hiếu Kỹ sư 

Tổ thông tin liên lạc  

(TTLL) 

Phụ trách 

chung 02 cơ 

sở 

4  Bạch Văn Cường Kỹ sư  

5  Bùi Thế Mạnh QC 

6  Nguyễn Giang Nam HSE 
TT. Tổ hướng dẫn thoát 

nạn và cứu nạn 

Phụ trách 

hướng dẫn 

thoát nạn 

7  Nguyễn Xuân Tiến 
Xưởng nhôm 

1 

TV. Tổ hướng dẫn thoát 

nạn và cứu nạn 

Hướng dẫn 

thoát nạn 

8  Hà Hùng Cường Kho 

9  Nguyễn Minh Hồng Mua hàng 

10  Bùi Văn Quyết Bảo vệ 

11  Nguyễn Phương Thắng Kho 
Phụ trách 

cứu nạn 
12  Phạm Minh Quang Kho 

13  Nguyễn Trần Anh Bảo trì TT. Tổ di dời tài sản 

Tổ di dời 

 tài sản 

14  Ngô Văn Ký 
Xưởng nhôm 

2 

TV. Tổ di dời tài sản 

15  Nguyễn Văn Sinh 
Xưởng nhôm 

2 

16  Nguyễn Văn Sỹ Bảo trì 

17  Nguyễn Văn Sáng Lái xe 

18  Phạm Văn Hợi Bảo vệ TT. Tổ xung kích 
Hỗ trợ các 

tổ 

19  Nguyễn Văn Ảnh Bảo vệ TP. Tổ xung kích 
Hỗ trợ các 

tổ 
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Bảng 11. Danh sách trang thiết bị PCCC tại cơ sở 

Cơ sở 01: 

STT 
Khu 

vực 
Tên thiết bị PCCC 

Số 

lượng 
Vị trí lắp đặt Ghi chú 

1 
Văn 

phòng 

Bình chữa cháy MT3 

(Bình khí CO2) 2 
Khu vực máy in (1) 

Khu vực WC tầng 2 (1) 
  

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 4 
Khu vực máy in (2), 

khu vực WC tầng 2 (2) 
  

Họng chữa cháy vách 

tường 
1 

Khu vực máy in  

  

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống chữa cháy Ø50) 1 
Khu vực máy in  

  

2 
Khu vực 

sản xuất  

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 

14 

Khu vực cửa xưởng 2 

(khu cân hàng) (2)   

Khu vực để bình Nitơ 

(2)   

Khu vực cửa thoát 

hiểm (2)   

Khu vực bồn dầu điều 

(2)   

Khu vực bồn dầu DO 

(2)   

Khu vực máy gắp 

nhôm (2)   

Khu vực tháp hấp thụ 

(2)   

Bình chữa cháy MT3 

(Bình khí CO2) 

6 

Khu vực để bình Nitơ 

(1)   

Khu vực cửa thoát 

hiểm (1)   

Khu vực bồn dầu điều 

(1)   

Khu vực bồn dầu DO 

(1)   

Khu vực máy gắp 

nhôm (1)   

Khu vực tháp hấp thụ 

(1)   

Họng chữa cháy vách 

tường 
3 

Khu vực để bình Nitơ 

(1)   

Khu vực máy gắp 

nhôm (1)   
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Khu vực hành lang bên 

ngoài, cạnh văn phòng 

xưởng (1)   

Trụ nước chữa cháy 

(Ø65) 

2 

Khu vực hành lang bên 

ngoài, cạnh văn phòng 

xưởng (1)   

Khu vực hành lang bên 

ngoài, cạnh nhà để xe 

văn phòng (1)   

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống PCCC Ø50) 

3 

Khu vực hành lang bên 

ngoài, cạnh văn phòng 

xưởng (1) 

Khu vực bình để nitơ 

(1) 

Khu vực tháp hấp thụ 

(1) 

Khu vực máy gắp 

nhôm (1)   

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống PCCC Ø65) 

2 

Khu vực hành lang bên 

ngoài, cạnh văn phòng 

xưởng (1) 

Khu vực hành lang bên 

ngoài, cạnh nhà để xe 

văn phòng (1)   

3 
Khu vực 

kho NL 

Bình chữa cháy MT3 

(Bình khí CO2) 

4 

Khu vực cửa xưởng 1 

(1)   

Khu vực kho giữa (2)   

Khu vực khu vực kho 

dài (1)   

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 

10 

Khu vực xưởng 1 (2) 
  

Khu vực kho giữa (4)   

Khu vực kho dài (2)   

Kho CTNH (2)   

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống PCCC Ø50) 
4 

Khu vực xưởng 1 (1) 
  

Khu vực kho giữa (2)   

Khu vực khu vực kho 

dài (1)   

4 
Khu vực 

bảo trì 

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 2 
Khu vực hành lang  

bảo trì (2) 
  

5 

Khu vực 

bồn dầu 

+ nhà 

bếp 

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 
6 

Khu vực bồn vuông (2) 
  

Khu vực bồn dầu DO 

(2)   

Khu vực phòng ăn (2)   
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Bình chữa cháy MT3 

(Bình khí CO2) 
3 

Khu vực bồn vuông (1) 
  

Khu vực bồn dầu DO 

(1)   

Khu vực phòng ăn (1)   

Trụ nước chữa cháy 

(Ø65) 
1 

Khu vực trạm xử lý nc 

thải    

 

Cơ sở 02: 

STT 
Khu 

vực 
Tên thiết bị PCCC 

Số 

lượng 
Vị trí lắp đặt Ghi chú 

1 
Văn 

phòng 

Bình chữa cháy MT3 

(Bình khí CO2) 2 
Tầng 1 (1) 

Tầng 2 (1)   

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 4 
Tầng 1 (2) 

Tầng 2 (2)   

Họng chữa cháy vách 

tường 1 

Bên ngoài văn 

phòng tầng 1 (1) 

Tầng 2 (1)   

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống chữa cháy Ø50) 1 

Bên ngoài văn 

phòng tầng 1 (1) 

Tầng 2 (1)   

2 

Xuởng 

1 

(Xưởng 

cũ) 

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 

12 

Kho SS (4)   

Khu vực ép hàng 

(4)   

Khu vực lò chì 

(4)   

Bình chữa cháy MT3 

(Bình khí CO2) 

6 

Kho SS (2) 
  

Khu vực ép hàng 

(2)   

Khu vực lò chì 

(2)   

Họng chữa cháy vách 

tường 

6 

Kho SS (2)   

Khu vực ép hàng 

(2)   

Khu vực lò chì 

(2)   

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống PCCC Ø50) 

6 

Kho SS (2) 

Khu vực ép hàng 

(2) 

Khu vực lò chì 

(2)   
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3 

Xưởng 

2  

(Xưởng 

mới) 

Bình chữa cháy MT3 

(Bình khí CO2) 
5 

Cửa xưởng 1(1) 
  

Cửa xưởng 2(1)   

Cửa xưởng 3(1)   

Cửa xưởng 4(1)   

Khu vực lò nấu 

(1)   

Bình chữa cháy MFZ4 

(Bình bột) 
10 

Cửa xưởng 1(2) 
  

Cửa xưởng 2(2)   

Cửa xưởng 3(2)   

Cửa xưởng 4(2)   

Khu vực lò nấu 

(2)   

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống PCCC Ø50) 

4 

Cửa xưởng 1(1) 
  

Cửa xưởng 2(1)   

Cửa xưởng 3(1)   

Cửa xưởng 4(1)   

Trụ nước chữa cháy 

(Ø65) 
4 

2 đầu xưởng 1 (2) 

Cuối xưởng 1 (1) 

Khu vực bơm 

PCCC (1)   

Tủ PCCC (1 bộ lăng + 

ống PCCC Ø65) 
4 

 

2 đầu xưởng 1 (2) 

Cuối xưởng 1 (1)   

Khu vực bơm 

PCCC (1)   

 

 1.4. PHẠM VI CỦA KẾ HOẠCH 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường xem xét đến tất cả các sự cố 

xảy ra trong mọi hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất của Nhà máy.  

Nếu sự cố xảy ra vượt quá khả năng Công ty sẽ báo cáo Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã Sơn Lôi, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Xuyên để được hỗ trợ ứng cứu kịp thời.   
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CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ  

 

2.1 CÁC TÁC ĐỘNG DO RỦI RO VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG XẢY RA  

2.1.1. Tai nạn lao động 

  Bất kỳ quá trình sản xuất nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn lao 

động. Các rủi ro gây ra tai nạn lao động tại Nhà máy như sau:  

 Nguyên nhân do người sử dụng lao động: 

- Người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an 

toàn. 

- Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động. 

- Người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động cho người lao 

động. 

- Do người sử dụng lao động không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong 

lao động. 

 Nguyên nhân do người lao động: 

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động 

- Không tuân thủ các quy định vận hành máy móc thiết bị 

- Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân  

- Trang phục bảo hộ không gọn gàng, vướng víu vào dây chuyền sản xuất 

- Bất cẩn khi vận hành máy móc, nguồn điện 

- Tập trung nhiều công nhân lao động và khách vãng lai ra vào cũng là nguyên 

nhân để nảy sinh và lây lan các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 

đồng; 

- Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm 

nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân. 

2.1.2. Sự cố về cháy nổ 

  Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên 

liệu, sự cố nổ do lưu trữ chất thải hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm 

thời gây nên các thiệt hại về người và của trong quá trình hoạt động. Nguyên nhân 

cụ thể như sau: 

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ 

thuật (xăng, dầu DO, dầu FO/ dầu điều...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự 

cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi 

trường. 

- Sự cố về điện gây cháy nổ: điện sử dụng trong trạm là điện xoay chiều lấy từ 

mạng lưới điện quốc gia và trạm biến áp 750 KVA. Những nguyên nhân gây 

cháy điện có thể kể đến bao gồm:  
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   Cháy do dùng điện quá tải: quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải 

của dây dẫn. Khi mắc điện vào nhà máy, cần tính nhu cầu cấp điện có các loại thiết 

bị, máy móc với tổng công suất điện cần thiết, từ đó xác định được dây dẫn có tiết 

diện phù hợp sao cho tất cả các dụng cụ tiêu thụ điện đều sử dụng dây vẫn không 

quá mức quy định và vẫn đảm bảo được an toàn. 

   Cháy do chập mạch: chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, 

dòng điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy 

thiết bị tiêu thụ điện. 

   Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): dòng điện đang chạy bình thường 

với mặt tiết diện dây dẫn nhất định nhưng khi đi qua chỗ nối, nếu chỗ nối không 

chặt, chỉ có một vài tiếp điểm tiếp giáp thì điện trở ở dây tăng, làm cho điểm nóng 

đỏ lên và đốt dây làm cháy các vật liệu khác kề bên. Mặt khác ở mối nối lỏng, hở 

sẽ có hiện tượng phóng điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất 

hiện ở những vị trí có tiếp giáp không chặt những điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, 

công tắc,… Tia lửa điện có nhiệt độ 1.500oC đến 2.000oC, điểm phát quang bị oxy 

hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. Các chất dễ cháy ở gần như xăng, dầu,… có thể 

bị cháy. Tia lửa điện thường xuất hiện trong trường hợp đóng mở cầu dao, công 

tắc, máy móc nối dây với nhau. 

  Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Công ty bảo 

đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa 

các tác động tiêu cực này. 

 Cháy do sét đánh 

 Các nhà xưởng được lắp đặt hệ thống chống sét, cột thu lôi lắp đặt tại vị trí 

cao nhất của công trình. Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét < 10 

khi điện trở suất của đất < 50.000/cm2 và >10 khi điện trở suất của đất > 

50.000/cm2. Kim thu sét được sản xuất theo công nghệ mới nhất, dây nối đất 

dùng loại cáp đồng được bộc ba lớp cách điện đặc biệt có thể lắp đặt ngay bên 

trong công trình, đảm bảo mỹ quan và hoàn toàn cách ly dòng sét ra khỏi công 

trình, hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Hệ thống nối đất an 

toàn cho các thiết bị được thực hiện độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện 

trở nối đất an toàn đảm bảo nhỏ hơn 4 theo quy định của tiêu chuẩn xây dựng 

2.1.3. Sự cố từ hệ thống xử lý khí thải 

  Hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng không 

khí khu vực sản xuất, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân viên làm việc trong 

Nhà máy. Một số sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải như sau: 

- Hư quạt hút 

- Hở đường ống dẫn khí thải 
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- Phểu xã bụi bị nghẽn 

- Túi chứa bụi bị rách, rò rĩ bụi phát tán ra bên ngoài 

Sự cố xảy ra dẫn đến giảm hiệu quả xử lý khí thải của hệ thống, khí thải sau 

xử lý không đạt quy chuẩn khi thải ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm không khí, 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và môi trường xung quanh. 

2.1.4. Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

  Một số các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước 

thải:  

- Rò rỉ nước thải từ hệ thống thu gom, thoát nước 

- Bị nghẹt đường ống dẫn nước về HTXL nước thải 

- Thiết bị vận hành bị hư hỏng (máy bơm, máy thổi khí, …) 

- Hệ thống xử lý quá tải 

- Vận hành không đúng quy định 

  Nếu sự cố xảy ra thì hiệu quả xử lý nước thải sẽ không đạt quy chuẩn cho phép. 

Theo đó, chất lượng môi trường sẽ bị tác động bởi sự cố này gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng cho khu vực. 

2.1.5. Sự cố từ quá trình vận chuyển CTNH 

Tại nhà máy là nơi chứa CTNH với số lượng lớn, đặc biệt là các chất thải có tính ăn 

mòn hóa học như bình ắc quy nên cần quan tâm đặc biệt đến công tác phòng chống sự cố 

và rủi ro môi trường. Các tác động chính đối với từng sự cố có thể được tóm tắt như sau: 

Bảng 12. Các tác động có thể xảy ra trong quá trình thu gom và vận chuyển CTNH 

STT Sự cố Nguyên nhân Mức độ ảnh hưởng 

1 Cháy nổ 

- Do va chạm, cọ xát giữa các chất thải 

sinh ra nguồn nhiệt 

- Bất cẩn khi thu gom 

- Không tuân thủ các quy định khi vận 

chuyển 

-Gây thiệt hại về người 

-Gây cản trở giao thông 

-Gây cháy nổ 

-Phá hư các cơ sở hạ 

tầng trong nhà máy 

2 
Tai nạn lao 

động 

- Không mang bảo hộ lao động, bất cẩn 

do thao tác 

- Bị CTNH đổ vào người 

- Không tuân thủ đúng quy định khi thu 

gom   

-Thiệt hại về sức khỏe, 

tính mạng cho người lao 

động 

-Gián đoạn quá trình làm 

việc 
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3 
Đổ vỡ, rò rỉ 

CTNH 

- Bất cẩn do thao tác, thực hiện không 

đúng quy trình 

- Do va chạm mạnh, tai nạn giao thông 

- Thùng chứa không đảm bảo, bị va đập 

-  Bốc xếp không đúng phương pháp 

- Thiếu thông tin về chất thải. 

-Ảnh hưởng tới sức 

khỏe, tính mạng người 

lao động 

-Phát tán chất thải vào 

môi trường 

 

2.1.6. Sự cố từ quá trình xử lý, tái chế CTNH từ nhôm thải và chì thải  

Trong quá trình xử lý, tái chế các CTNH từ nhôm thải, chì thải, những sự cố có thể 

xảy ra với các khu vực, xưởng sản xuất có thể được tóm tắt như sau: 

Bảng 13. Các sự cố xảy ra trong quá trình xử lý, tái chế CTNH 

STT Sự cố Công đoạn Nguyên nhân Tác động 

1 
Cháy 

nổ 

- Lưu giữ ắc 

quy thải 

- Quá trình 

vận hành hệ 

thống tái chế 

chì và tái chế 

nhôm 

- Vận hành 

các hệ thống 

xử lý khí thải 

- Bất cẩn, chập điện 

hoặc do va chạm gây 

chập điện. 

- Sự cố kỹ thuật, máy 

móc trong quá trình hoạt 

động... 

- Không kiểm tra an 

toàn, vận hành không 

đúng quy trình hệ thống 

tái chế chì, tái chế 

nhôm. 

- Gây tác động đến sức khỏe, 

tính mạng công nhân trực tiếp 

làm việc (bị bỏng, bị 

thương...) 

- Gây hỏa hoạn, cháy nổ nhà 

xưởng 

- Rò rỉ chất thải ra bên ngoài 

phạm vi nhà máy  

- Hỏng các thiết bị, cháy nhà 

xưởng 

2 

Tai 

nạn 

lao 

động 

- Tiếp xúc 

hóa chất 

- Vận hành 

các hệ thống, 

thiết bị 

- Bị axit bắn vào người 

- Bị CTNH đổ vào 

người 

- Bỏng do cháy nổ, bất 

cẩn do vận hành hệ 

thống tái chế nhôm và 

tái chế chì. 

- Bị thương tích do sự 

cố kỹ thuật khi đang vận 

hành các thiết bị 

- Bị điện giật 

- Gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng cho người lao 

động. 

- Làm gián đoạn quá trình làm 

việc, hoạt động của Nhà máy 
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3 

Đổ 

vỡ, rò 

rỉ 

CTNH 

- Lưu giữ 

chất thải 

- Quá trình 

nạp liệu chất 

thải đưa vào 

xử lý 

- Các khay chứa, thùng 

chứa, bao bì không đảm 

bảo 

- Sự cố kỹ thuật khi vận 

hành các hệ thống thiết 

bị 

- Bất cẩn, không tuân 

thủ nội quy 

- Gây ô nhiễm môi trường 

không khí 

- Gây ô nhiễm môi trường 

nước ngầm 

- Gây ô nhiễm môi trường đất 

- Ảnh hưởng môi trường lao 

động 

- Gây hư hại các hạng mục 

công trình, thiết bị 

- Gây tai nạn cho người lao 

động tiếp xúc trực tiếp 

4 
Điện 

giật 

- Vận hành 

các thiết bị 

điện 

- Bất cẩn, chập điện 

- Gây thiệt hại đến sức khỏe, 

tính mạng người lao động 

- Gây hư hại các hệ thống, 

thiết bị 

2.1.7.  Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Một số nguyên nhân dẫn đến sự cố ngộ độc thực phẩm có thể liệt kê như sau: 

- Sử dụng thực phẩm để lâu bị biến chất hoặc bị ôi thiu; 

- Sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y, sử dụng chất phụ gia thực phẩm độc hại, nhiễm chất phóng 

xạ; 

- Do vi khuẩn và độc tố của vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm mốc; 

Khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 

cán bộ, nhân viên.  

2.2 . BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

 Ưu tiên trong trường hợp xảy ra sự cố:  

 Xác định các ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống khẩn cấp 

 Ưu tiên số 1: là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động. 

 Ưu tiên số 2: là giảm thiểu tác động đến môi trường, xử lý thu hồi chất thải 

bị phát tán vào môi trường (sự cố rò rỉ, tràn hóa chất, sự cố cháy nổ). 

 Ưu tiên số 3: là giảm thiểu thiệt hại về vật chất và tài sản (sự cố tai nạn lao 

động, tai nạn giao thông). 

 Các hành động phải thực hành khẩn cấp khi sự cố xảy ra 

 Báo động toàn khu vực khi có sự cố xảy ra. Báo ngay cho ban lãnh đạo 

công ty và bộ phận chuyên trách về sự cố. Khẩn trương tổ chức sơ tán (cán 

bộ công nhân viên) ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong trường hợp sự cố 
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lớn, nghiêm trọng có thể báo động, sơ tán cả khu dân cư lân cận nếu cần 

thiết.  

 Có thương tích hay tai nạn xảy ra cần khẩn trương gọi ngay cấp cứu 115 

hoặc tổ chức đưa người bị thương vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. 

 Thực hiện công tác tại chỗ: Trong trường hợp cháy, hỏa hoạn thì dùng các 

phương tiện, thiết bị chữa cháy như bình cứu hỏa, vòi nước, cát… để khống 

chế, dập tắt ngọn lửa. Nếu rò rỉ chất thải phải ngăn chặn, khoanh vùng để 

thu hồi chất thải. Đối với chất thải dạng lỏng, cần phải bố trí các vật liệu có 

khả năng thấm hút như cát, mùn cưa, giẻ lau để tránh chất thải lan tràn. Phải 

sơ cứu người bị nạn khi hít phải khí độc, băng bó khi bị chấn thương và kịp 

thời đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. 

2.2.1 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố về an toàn lao động 

 Biện pháp phòng ngừa: 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện về 

an toàn vệ sinh lao động cho công nhân và cấp quản lý. 

- Bố trí nhân sự chuyên trách về vấn đề an toàn vệ sinh lao động. 

- Thực hiện chế độ làm việc, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thích hợp. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm ATVSLD. 

- Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm 

việc khi có nguy cơ xảy ra TNLĐ đe doạ nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khoẻ 

của người lao động. 

- Định kỳ khám sức khỏe cho công nhân. 

- Quy trình công nghệ, máy móc và thiết bị được lựa chọn phù hợp để giảm nhẹ 

sức lao động và bảo đảm an toàn. 

- Bố trí nhà xưởng thoáng mát, bố trí quạt gió tại các khu vực sản xuất đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y Tế. 

- Bố trí các khẩu hiệu, nhãn mác, ký hiệu phù hợp với chủng loại và mức độ yêu 

cầu.  

- Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác ATVSLĐ; phối hợp với BCH Công 

đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm và 

giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ. 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp; tổ chức xử lý sự 

cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với người có trách 

nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật 

vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động. 

- Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, BNN, sự 

cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng. 
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Xảy ra tai nạn  
Sơ cứu nạn nhân tại 

chỗ, gọi cấp cứu  115    
Chở nạn nhân đến cơ sở y tế 

gần nhất (nếu được) 

Cô lập hiện trường 

Thông báo cho Ban GĐ Công ty 

ĐT: 02113.888.699 và các cơ 

quan chức năng liên quan 

Ở  lại hiện trường đến khi có người 

công ty và cơ quan chức năng đến 

Giải quyết hiện trường, tìm nguyên 

nhân để rút kinh nghiệm, đánh giá 

thiệt hại 

- Lấy ý kiến BCH Công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, 

biện pháp bảo đảm ATVSLĐ. 

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ.  

- Lập các quy định hướng dẫn vận hành liên quan đến hoạt động xử lý, tái chế 

CTNH, liên quan đến phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn lao động: 

+ Hướng dẫn an toàn và hoạt động bảo trì, bảo dưỡng xe nâng 

+ Quy định theo dõi sức khỏe, quản lý bệnh nghề nghiệp 

+ Quy định cấp phát BHLĐ 

+ Quy định an toàn kho chứa và thiết bị lưu chứa 

+ Hướng dẫn vận hành HT thiết bị lò nhôm và chì  

+ Hướng dẫn nấu luyện nhôm và chì  

 Quy trình ứng phó sự cố về tai nạn lao động 

Sơ đồ hướng dẫn quy trình ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn lao 

động được tóm tắt trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13. Sơ đồ hướng dẫn quy trình ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn lao 

động 

1) Nội dung quy trình và hành động ứng phó 

- Kịp thời sơ tán công nhân ra khỏi khu vực tai nạn, đến nơi thông thoáng và an 

toàn 

- Thực hiện sơ cứu công nhân bị tai nạn.  

- Trường hợp nếu da của công nhân bị nhiễm nhiều hóa chất, phải rửa sạch tổn 

thương đó bằng nước sau khi cởi quần áo ra.  
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- Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm tới nơi an toàn và 

đặt ở tư thế dễ phục hồi nhất. Nếu công nhân bị bất tĩnh, bị thương không thoát 

ra được có thể dùng cáng vải hoặc đỡ đầu và túm chặt quần áo để đưa ra khỏi 

vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn.  

- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi xe cấp cứu (trường hợp nguy 

hiểm-gọi 115) để kịp thời cứu chữa.  

2) Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố 

- Thông báo toàn bộ công nhân của nhà máy bằng kẻng, báo, còi hú.  

- Đưa người bị nạn tới trạm y tế gần nhất để sơ cứu nạn nhân. 

Gọi điện thoại trung tâm cấp cứu số 115 để đưa nạn nhân tới bệnh viện. 

2.2.2 Biện pháp pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

 Biện pháp phòng ngừa: 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy được thống nhất 

trong toàn Công ty, niêm yết tại những nơi buộc tất cả mọi cán bộ, nhân viên 

trong Công ty đều phải biết, dễ đọc và dễ thực hiện 

- Tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn lao động, PCCC. 

- Cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về những vấn đề an 

toàn lao động, PCCC. 

- Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm: bể PCCC - dự trữ sẵn sàng 

nguồn nước chữa cháy, tủ chữa cháy vách tường (kính, dây, lăng, tủ), họng 

nước chữa cháy, bình chữa cháy CO2, Bình chữa cháy ABC, hệ thống báo cháy, 

bơm chữa cháy… 

- Tiến hành kiểm tra, sửa chữa và theo dõi định kỳ tất cả các máy móc, thiết bị, 

đường ống, nhà kho và bồn chứa dầu. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và 

phương tiện phòng cháy hiệu quả  nhất là xung quanh khu vực chứa dầu. 

- Đặc biệt quan tâm, chú ý đến công tác phòng chống sét đánh và lưu ý tiếp đất 

cho bồn chứa dầu và thiết bị nhằm tránh hiện tượng phát tia lửa điện gây cháy, 

nổ.  

- Không được xếp cùng kho các loại chất thải có tính chất kỵ nhau hoặc có cách 

chữa cháy khác nhau. 

- Chỉ được sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn phòng cháy nổ trong các kho 

chứa. 

- Giữa các lô hàng trong kho phải có khoảng cách nhất định để cho các phương 

tiện chữa cháy có thể ra vào được. 

- Khoảng cách giữa các nhà kho với nhau phải đảm bảo để xe cứu hỏa có thể ra 

vào dễ dàng. 



Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

 

                                                                       51 

 

- Thực hiện nghiêm túc và đảm bảo có hiệu quả: nội quy an toàn PCCC, nội quy 

PCCC trong sử dụng điện. 

- Đảm bảo Đội PCCC cơ sở luôn sẵn sàng và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 

theo quy chế hoạt động của công ty. 

- Đầu mỗi quý, đại diện Đội PCCC cơ sở phối hợp với trưởng bộ phận của từng 

khu vực thực hiện kiểm tra, theo dõi về hoạt động, chất lượng của các thiết bị 

PCCC (máy móc, thiết bị, đường ống, trạm bơm....); công tác phòng chống sét 

và khắc phục nếu không đạt yêu cầu và ghi vào Phiếu kiểm tra thiết bị PCCC 

hàng quý, NMD-HSE/QĐ-02-BM02. 

- Hàng năm Công ty cập nhật vào Danh sách thiết bị PCCC,NMD-HSE/QĐ-02-

BM01 hoặc khi có sự thay đổi để dễ dàng trong công tác quản lý. 

- Hàng năm, công ty lên kế hoạch đề nghị Cảnh sát PCCC và CNCH Công an 

tỉnh Vĩnh Phúc huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện PCCC. Công 

ty diễn tập PCCC tại cơ sở định kỳ 1 năm/lần. Đảm bảo toàn bộ thành viên Đội 

PCCC cơ sở được tập huấn phối hợp thực tập phương án chữa cháy với Đội 

CC&CNCH khu vực. 

 Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ: 

Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố cháy nổ được tóm tắt trong hình sau: 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHÁY NỔ 

 1. Phát hiện ra sự cố cháy nổ: Báo động hô hoán mọi người sơ tán và thông báo 

cho các đơn vị chức năng để nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ (cảnh sát PCCC: 114; Ban 

lãnh đạo và đội ngũ ứng phó sự cố Công ty: 02113.888.699; Cấp cứu: 115) 

 2. Dừng mọi hoạt động sản xuất trong khu vực bị cháy, tạo vùng ngăn cháy với các 

khu vực lân cận 

 3. Cúp toàn bộ hệ thống điện trong khu vực 

 4. Tìm cách cứu người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, cô lập hiện trường 

 5. Sơ tán nhanh chóng các loại hàng hóa và tài sản quý hiếm ra khỏi khu vực cháy 

(nếu có thể) 

 6. Huy động mọi nhân lực, vật tư thiết bị để phối hợp tham gia ứng cứu sự cố 

 7. Giữ nguyên hiện trường, phục vụ công tác điều tra, đánh giá mức độ thiệt hại 

 8. Kết thúc: Dọn dẹp và thu gom sạch sẽ hiện trường xảy ra cháy/nổ. 

Hình 14. Sơ đồ hướng dẫn quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 
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1) Khi sự cố xảy ra, các hành động xử lý sự cố phải tuân theo nguyên tắc thứ tự 

ưu tiên là bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người, tiếp đến bảo vệ tài sản và bảo 

vệ môi trường. Quy trình phản ứng sự cố cháy nổ tuân theo các bước:  

- Bước 1: Xác định mức độ sự cố xảy ra. 

Nếu đám cháy nhỏ: Dùng phương tiện và dụng cụ sẵn có (bình cứu hỏa, xẻng 

xúc cát, xô múc nước) để dập lửa. Hô hoán lực lượng xung quanh giúp đỡ. 

Nếu đám cháy lớn: Thông báo cho các lực lượng chức năng (chuyển dang bước 

2). 

- Bước 2: Thông báo  

+ Thông báo ngay lập tức đến Ban lãnh đạo của công ty  

+ Thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để nhanh chóng phối hợp triển 

khai phương án khắc phục sự cố. 

- Bước 3: Thực hiện các biện pháp ứng cứu tại chỗ 

Dừng mọi hoạt động sản xuất trong khu vực bị cháy, tạo vùng ngăn cháy với 

khu vực xung quanh lân cận. 

Cắt toàn bộ hệ thống điện trong khu vực  

Tìm cách cứu người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm  

Sơ tán nhanh chóng các loại hàng hóa và tài sản ra khỏi khu vực cháy. 

Cảnh báo mọi người tránh xa khỏi khu vực 

Cô lập khu vực xảy ra sự cố. 

Huy động mọi nhân lực, vật tư thiết bị để ứng cứu 

- Bước 4: Kết thúc sự cố 

Sau khi sự cố được dập tắt xong phải dọn dẹp và thu gom sạch sẽ hiện trường 

xảy ra cháy/nổ.  

Tránh hóa chất cháy/nổ làm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Bước 5: Đánh giá mức độ thiệt hại 

Sau khi xử lý khẩn cấp xong, kết hợp với các cơ quan chức năng trở lại nơi xảy 

ra sự cố để đặt biển báo khoanh vùng vị trí đó, vùng có khả năng bị ảnh hưởng 

và tiếp tục sắp xếp, thu dọn hiện trường, làm sạch chất thải, xử lý môi trường bị 

ô nhiễm.  

Đồng thời theo dõi diễn biến tác động và ảnh hưởng của sự cố lên môi trường 

nơi xảy ra sự cố và các vùng lân cận trong thời gian từ 3-6 tháng để có biện 

pháp khắc phục kịp thời.  

2)  Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố 
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- Thông báo toàn bộ công nhân viên của nhà máy bằng kẻng, báo, còi hú. Báo cáo 

cho Ban lãnh đạo biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy. 

- Gọi điện thoại báo cháy đến cơ quan lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 

số“114”.  

- Gọi điện thoại đến báo cháy cho các lực lượng địa phương như công an theo 

số“113”, trung tâm cấp cứu số “115” đến để phối hợp chữa cháy và cứu hộ.  

- Thông báo Đội trưởng Đội PCCC cơ sở, ban giám đốc công ty và liên lạc: 

02113.888.699. 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực cháy phải thật bình tĩnh theo hướng chỉ 

dẫn để thoát ra ngoài. Cử người ra đón xe chữa cháy đến điểm tập kết và chỉ 

nguồn nước cho xe chữa cháy đến lấy nước.  

- Đưa người bị nạn tới trạm y tế của các phường xã, nơi cơ sở có đám cháy. 

2.2.3 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Nếu nhiệt độ vào buồng túi trên 120oC thì kiểm tra chế độ vận hành lò, kiểm tra 

chế độ đốt lò, khâu nạp liệu, đầu bét phun, béc đốt, độ ổn định của thiết bị xử lý 

khí thải để tìm ra nguyên nhân (nếu có) để điều chỉnh và sửa chữa, kiểm tra 

buồng túi để xử lý nếu buồng túi bị nghẽn hoặc rách. 

- Thiết bị buồng túi lọc được kiểm tra hàng ngày, nếu chênh lệch áp buồng túi 

trên 160 mmH2O thì cần phải tắt quạt hút, giũ vệ sinh túi để đảm bảo buồng túi 

được thông thoáng và duy trì chênh lệch áp hoạt động bình thường. 

- Nếu chênh lệch áp buồng túi dưới 90 mmH2O thì cần kiểm tra tình trạng túi lọc 

có bị rách hoặc tuột ra khỏi vị trí thì cần thay thế và khắc phục. 

- Khi các thiết bị hiển thị được kiểm tra hàng ngày đảm bảo hoạt động bình 

thường thì rủi ro sự cố sẽ được giảm thiểu tối đa. 

- Kiểm tra thao tác gây phát thải mạnh do quá trình nạp nguyên liệu hoặc dầu và 

chế độ đốt. 

- Khi khắc phục được sự cố thì tiếp tục mở van của nguồn thải tương ứng và bật 

lại quạt hút để hoạt động trở lại. 

- Nếu trong trường hợp gặp sự cố về HTXL khí thải, Công ty cam kết sẽ dừng 

toàn bộ các hạng mục có đấu nối ống khói để kiểm tra và chỉ hoạt động lại sau 

khi đã khắc phục xong sự cố. 

2.2.4 Biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước 

thải: 

 Biện pháp phòng ngừa: 
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a. Đối với bể tự hoại: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và 

nước tiểu.  

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm 

hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

b. Đối với đường ống cấp thoát nước:  

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

c. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn, tuân thủ 

nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, bảo trì và bảo dưỡng HTXLNT. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò 

rỉ, tắt nghẽn. 

- Định kỳ kiểm tra bơm  

- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và 

nhận biết các sự cố phát sinh. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT. 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm. 

 Biện pháp ứng phó sự cố: 

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp gặp sự cố: 

+ Phải lập tức báo cáo tới cấp trên khi có các sự cố xảy ra. 

+ Tiến hành giải quyết các sự cố kịp thời. 

+ Ghi chép sự cố vào sổ nhật ký vận hành hệ thống XLNT. 

- Trong trường hợp không sửa chữa được thì thuê đơn vị có chức năng đến sửa 

chữa trong thời gian sớm nhất. Công ty cam kết không xả nước thải ra môi 

trường khi trạm xử lý nước thải tập trung gặp sự cố, không đảm bảo chất lượng 

nước thải trước khi xả thải. 

2.2.5 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nhiên liệu 

 Biện pháp phòng ngừa: 

- Kiểm tra nghiêm ngặt các kho chứa, phương tiện vận tải  
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- Hệ thống kho chứa nhiên liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ 

thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống chống sét, hệ thống cứu hoả, ...); 

- Thực hiện nghiêm ngặt qui định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất 

nhiên liệu và sản phẩm; 

- Công ty cùng với các cơ quan chức năng lập phương án cấp cứu xử lý sự cố rò 

rỉ, tổ chức, thực hiện diễn tập khi sự cố xảy ra. 

 Quy trình ứng phó khẩn cấp sự cố rò rỉ nhiên liệu: 

Sơ đồ quy trình ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ nhiên liệu, 

hóa chất được thể hiện trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 15. Sơ đồ hướng dẫn quy trình ứng phó khẩn cấp sự cố rò rỉ, đổ tràn nguyên 

nhiên liệu 

1) Nội dung quy trình ứng phó sự cố rò rĩ, đổ tràn:  

- Cô lập khu vực bị ảnh hưởng, kiểm tra phạm vi khu vực bị ảnh hưởng. 

- Phát hiện, thông báo và sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến 

nơi an toàn theo đường thoát hiểm, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. 

- Nếu hóa chất đổ tràn có khả năng bốc cháy thì phải giảm nguy cơ cháy nổ bằng 

cách dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc cúp cầu dao điện tổng. 

- Hạn chế và cô lập khu vực hóa chất, CTNH lan truyền bằng cách kiểm soát tại 

nguồn phát sinh. 

- Cô lập khu vực bị ảnh hưởng, kiểm tra phạm vi khu vực bị ảnh hưởng 

- Thực hiện các biện pháp ứng phó cần thiết: 

Xảy ra sự cố  

đổ tràn   

Cứu người và gọi xe cấp cứu 

theo số 115 (nếu có) 

 

Cô lập hiện trường, báo 

động, hô hoán sơ tán   

Hạn chế chảy tràn bằng các 

biện pháp có thể  

 

Thông báo cho Ban lãnh đạo 

Công ty  (02113.888.699) và 

các cơ quan chức năng 

Giữ nguyên hiện trường và 

báo cáo sự cố  

Thu gom và lưu giữ an toàn 

chất thải đổ tràn 

Vệ sinh, dọn dẹp khắc 

phục sau sự cố 
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+  Mặc quần áo bảo hộ có mặt nạ và khẩu trang trước khi đến gần khu vực tìm 

cách ngăn chặn sự lan tràn rộng ra khu vực nếu an toàn. 

+   Thu gom chất lỏng/chất bị đổ tràn bằng vật liệu thấm hút (ví dụ như đất sét, 

vỏ trấu, mùn cưa) hay bằng bơm khi cần thiết. 

+   Xúc vật liệu thấm hút lên và cho vào vật liệu chứa có dán nhãn. 

+   Cảnh báo mọi người tránh xa khu vực. 

+   Xử lý triệt để vết rò rỉ hoặc tràn đổ bằng việc quây lại và thấm hút sạch.  

- Đánh giá tình trạng và khả năng giải quyết, nếu thấy cần thiết thì kêu gọi sự 

giúp đỡ từ bên ngoài. 

- Nếu thấy thích hợp dùng nước, chất tẩy rửa làm sạch khu vực bị tràn và dung 

dịch rửa được thu gom dẫn vào hệ thống xử lý nước thải.   

- Vùng bị rò rỉ hoặc tràn đổ phải được kiểm tra, đo đạc, đảm bảo an toàn và được 

chỉ đạo của cấp trên mới làm việc lại.  

- Trong quá trình tham gia ứng phó sự cố, công nhân, cán bộ phải trang bị đầy đủ 

các thiết bị bảo hộ cần thiết và phù hợp. 

2) Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố 

- Báo cáo cho Trưởng ban phòng ngừa và ứng phó sự cố biết tình hình diễn biến 

sự cố. 

- Thông báo sơ tán toàn bộ công nhân viên của nhà máy ngay khu vực xảy ra sự 

cố. 

- Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài nếu cần thiết. 

- Gọi điện thoại thông báo sự cố cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy Ban 

Nhân Dân địa phương và tuân theo hướng dẫn của họ. 

- Đưa người bị nạn tới trạm y tế gần nhất. 

2.2.6 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rĩ hóa chất, hơi kim loại 

 Biện pháp phòng ngừa: 

- Hàng năm, HSE- phụ trách an toàn – vệ sinh lao động của Công ty sẽ được tập 

huấn lại về nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật các văn bản, quy phạm pháp luật về 

an toàn – vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy của nhà nước và tổ chức 

định kỳ đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất cho người lao động. 

- Toàn bộ cán bộ công nhân viên sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ 

lao động và bắt buộc phải sử dụng trong quá trình sản xuất. 

- Cán bộ và công nhân viên làm việc tại các công đoạn có sử dụng hóa chất như 

axít, sẽ được trang bị thêm các trang thiết bị (như găng tay, cao su, ủng cao 

su...) để hạn chế tác hại của hóa chất vào cơ thể. 

- Cán bộ công nhân viên làm việc tại những nơi có phát sinh tiếng ồn được trang 

bị thêm các trang thiết bị bảo hộ lao động chống ồn. 
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- Với phương châm phòng là chính, công tác triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa sự cố hóa chất cần được thực hiện nghiêm túc và được kiểm tra 

huấn luyện thường xuyên.  

 Biện pháp ứng phó sự cố 

- HSE, Công nhân vận hành tại các xưởng cùng với lực lượng phòng cháy chữa 

cháy tại chổ sẽ xử lý sự cố rò rĩ tại chỗ. 

- Thông báo với Ban lãnh đạo công ty để có sự chỉ đạo phối hợp xử lý sự cố đồng 

bộ. 

- Phối hợp với các bệnh viện, trạm xá các cơ quan y tế địa phương tổ chức ứng 

cứu, sơ cứu tại chỗ và di chuyển người bị nạn tới các cơ sở cứu chữa kịp thời. 

- Thực hiện phương án khắc phục sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16. Sơ đồ hướng dẫn ứng phó sự cố của Nhà máy 

2.2.7 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông  

Quy trình ứng phó sự cố được áp dụng khi có tai nạn lao động xảy ra trong khi 

thu gom và trên tuyến vận chuyển. 

Khi xảy ra sự cố rò rĩ, tràn đổ hóa chất 

Ban chỉ đạo ứng phó sự cố  

của công ty tiếp nhận  

thông tin từ hiện trường 

 

Tổng hợp thông tin, dữ liệu để xác 

định quy mô, tính chất của sự cố 

Trưởng ban ứng 

phó sự cố  

Các bộ phận  

chức năng 

UBND xã, 

huyện 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thông báo đến đơn 

vị chức năng có liên 

quan trong khu vực 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn huyện 
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Khi sự cố xảy ra phải tuân theo quy trình sau: 

- Nếu có thể, đỗ xe ở khu vực an toàn nhất, cách xa nhà cửa, giao thông, đường 

nước, hay cơ sở kinh doanh. 

- Không bao giờ được bỏ xe tải hay tháo toa móc trừ khi được cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu, hay trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, ảnh hưởng đến hàng 

hóa.  

- Nếu có người bị thương, gọi xe cấp cứu số 115. 

- Thông báo về cho công ty biết tình hình sự cố theo số điện thoại 02113.888.699 

và địa điểm xảy ra sự cố.  

- Kiểm tra tình trạng của chất thải xem có chất thải nào bị rớt, tràn ra hay hỏa 

hoạn không và tiến hành xử lý.  

- Ở lại hiện trường cho đến khi được giúp và đến khi sự cố đã được khắc phục. 

Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố: 

- Nếu có người bị thương, gọi xe cấp cứu số 115 

- Gọi điện thoại trung tâm cấp cứu số 115 để đưa nạn nhân tới bệnh viện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17. Sơ đồ hướng dẫn ứng phó sự cố tai nạn giao thông  

2.2.8 Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khác 

Thực hiện biện pháp quản lý nội bộ: 

Sự cố tai nạn giao 

thông trên đường 

vận chuyển 

Giữ nguyên hiện 

trường, gọi xe cấp 

cứu (115) cứu người 

bị thương (nếu có) 

Sơ cứu, chở người bị 

thương tới bệnh viện 

gần nhất; cô lập hiện 

trường 

Ở lại hiện trường cho đến 

khi có người của Công ty 

và cơ quan chức năng đến 

giải quyết 

Sửa chữa xe, hoặc gọi điện cho 

hãng bảo trì đến sửa, vận chuyển 

tiếp CTNH về nơi xử lý hoặc lưu 

giữ khi được sự cho phép của cơ 

quan chức năng 

Thông báo cho Công ty 

(SĐT: 02113.888.699) và các 

cơ quan chức năng gần khu 

vực xảy ra sự cố (Cảnh sát: 

113) đến giải quyết 
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- Lập sổ ghi chép các quá trình vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại: nhật ký 

vận chuyển và lệnh điều xe; nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải phát sinh 

từ HT tái chế nhôm, chì, nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải.... 

- Lập nhật ký vận hành các hệ thống thiết bị xử lý chất thải: nhật ký vận hành hệ 

thống phá dỡ ắc quy, nhật ký vận hành hệ thống nấu chì và hệ thống nấu nhôm.  

 

QUY TRÌNH LIÊN LẠC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ DÙNG  ĐỂ LIÊN LẠC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP: 

NỘI BỘ 

 Giám đốc: 0973359028 

 Số văn phòng thường trực: 02113.888.699 

 Cán bộ môi trường: 0976.571.295 

 Trưởng ban phụ trách phòng chống các sự 

cố: 0399.062.590 

CƠ QUAN CHỨC NĂNG 

 Cảnh sát cơ động  : 113  

 Cấp cứu : 115 

 Cứu hỏa : 114  

 Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc: 02113.862 

.511  

 

Hình 18. Sơ đồ quy trình liên lạc trong trường hợp khẩn cấp   

2.3 . BIỆN PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SAU KHI KẾT THÚC 

SỰ CỐ   

Các trường 

hợp khẩn cấp  

PGĐ kỹ thuật 

Ban quản lý tại 

địa phương 

Cháy nổ  An ninh Môi trường  Tai nạn 

Đội PCCC 

114 

Cảnh sát 113 Sở TN&MT Cấp cứu115 

Giám đốc  

Các cơ quan chức năng và 

phương tiện thông tin đại chúng 

https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%9F+t%C3%A0i+nguy%C3%AAn+v%C3%A0+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%E1%BB%89nh+v%C4%A9nh+ph%C3%BAc&rlz=1C1CHBD_viVN962VN962&oq=s%E1%BB%9F+t%C3%A0i+nguy%C3%AAn+v%C3%A0+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%E1%BB%89nh+v%C4%A9nh+ph%C3%BAc&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgAECMYJxiABBiKBTIMCAAQIxgnGIAEGIoFMg0IARAuGK8BGMcBGIAEMgYIAhBFGDvSAQg3NjE0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%9F+t%C3%A0i+nguy%C3%AAn+v%C3%A0+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%E1%BB%89nh+v%C4%A9nh+ph%C3%BAc&rlz=1C1CHBD_viVN962VN962&oq=s%E1%BB%9F+t%C3%A0i+nguy%C3%AAn+v%C3%A0+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%E1%BB%89nh+v%C4%A9nh+ph%C3%BAc&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgAECMYJxiABBiKBTIMCAAQIxgnGIAEGIoFMg0IARAuGK8BGMcBGIAEMgYIAhBFGDvSAQg3NjE0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Công tác bảo vệ môi trường sau sự cố bao gồm vệ sinh sau sự cố và quản lý môi 

trường sau sự cố. Công tác vệ sinh rất cần thiết và được thực hiện ngay, nếu để lâu 

sẽ bay hơi, thấm vào đất và nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm đến môi trường không 

khí, nước mặt, nước ngầm và đất, vì vậy chú trọng đến công tác xử lý, ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và đất tại vị trí sự cố. 

2.3.1 Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nước mặt 

- Công tác vệ sinh không nên vội vàng xối nước trực tiếp mà phải cân nhắc, tính 

toán, trong trường hợp phải xối nước thì nước thải sẽ được thu gom vào bồn 

chứa và vận chuyển về cơ sở để xử lý trước khi xả thải. Tuyệt đối không để 

nước vệ sinh chảy tràn ra ao hồ, mương cống tại khu vực xảy ra sự cố.  

- Công tác vệ sinh, dọn dẹp chất thải phải thực hiện ngay, tránh trời mưa nước 

chảy tràn vào khu vực thu gom chất thải, trong trường hợp gặp trời mưa phải bố 

trí che chắn.  

- Toàn bộ chất thải sau sự cố được thu gom và xử lý triệt để, tránh tình trạng phát 

tán gây ô nhiễm môi trường. 

- Khi xử lý sự cố, nếu để nước vệ sinh chảy tràn vào nguồn nước tại khu vực xảy 

ra sự cố thì sẽ được cô lập và thu gom, vận chuyển về cơ sở để xử lý. 

2.3.2 Xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước ngầm 

- Quá trình ứng cứu sự cố sẽ ngăn chặn và cô lập vùng xảy ra sự cố, vì vậy sẽ 

ngăn ngừa được khả năng lan truyền, phát tán ô nhiễm ra môi truờng xung 

quanh nhằm hạn chế, và bó hẹp phạm vi ảnh hưởng đến môi trường đất và nước 

ngầm.  

- Công tác vệ sinh sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc ứng cứu sự cố, toàn bộ 

chất thải sẽ được thu gom và lưu giữ đúng qui định. Công tác vệ sinh ưu tiên 

biện pháp vệ sinh khô (cào vét, quét dọn, hút bụi, lau chùi), trường hợp phải xối 

nước thì sẽ được thu gom và vận chuyển về cơ sở xử lý.  

- Phần đất bị nhiễm sẽ được đào lên và đưa đi chôn lấp an toàn nhằm hạn chế ảnh 

hưởng đến môi trường đất và mạch nước ngầm. 

2.3.3 Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đất 

- Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đất, việc cô lập và ngăn chặn sự cố rất quan 

trọng trong việc ngăn ngừa ô nhiễm đất.  

- Sử dụng biện pháp vệ sinh khô để vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, toàn bộ chất 

thải sẽ được thu gom và lưu giữ đúng qui định.  

- Thông thường sự cố xảy ra trên nền đổ bê tông, nên sau khi thu gom sẽ sử dụng 

mùn cưa để thấm chất thải, sau đó dùng giẻ thấm ướt và lau sạch các vết dơ trên 

bề mặt khu vực. Trong trường hợp chất thải có khả năng thấm qua lớp bê tông 
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thì tiến hành xúc lớp bị nhiễm này đem đi xử lý, sau đó tiến hành khôi phục và 

sửa chữa bề mặt khu vực bị hỏng này. 

- Khi sự cố đổ tràn xảy ra trên đất thì sẽ được đào vét phần đất bị ô nhiễm đưa đi 

xử lý, sau đó tiến hành khôi phục môi trường đất bằng cách san lấp mặt bằng tạo 

dựng lại cảnh quan như khi chưa có sự cố. 

2.3.4 Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường không khí 

- Sau sự cố, khu vực có khả năng bị ô nhiễm môi trường không khí do khí thải 

phát sinh trong quá trình xảy ra sự cố và khí thải phát sinh do chất thải gây ra, vì 

vậy sau sự cố sẽ sử dụng biện pháp thông thoáng và phun nước tạo ẩm (trường 

hợp sự cố cháy) nhằm hạn chế phát tán ô nhiễm không khí. 

- Công tác khôi phục môi trường sẽ góp phần cải thiện môi trường không khí khu 

vực xảy ra sự cố. 

2.3.5 Quản lý chất thải phát sinh do sự cố 

- Có kế hoạch dự phòng việc quản lý CTNH khi sự cố xảy ra (căn cứ vào từng 

trường hợp cụ thể để đưa ra phương án quản lý) thích hợp. Cơ sở có trách nhiệm 

triển khai các biện pháp kỹ thuật trong việc phòng chống, cô lập và hạn chế tối 

đa việc rò rỉ phát tán chất thải vào môi trường. Các loại chất thải sau khi được 

cô lập sẽ thu gom, xử lý, tiêu hủy như đối với CTNH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

 

                                                                       62 

 

 

CHƯƠNG 3 NHÂN LỰC PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ  

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

3.1. DANH SÁCH LIÊN LẠC BAN CHỈ HUY UPSC CỦA CÔNG TY  

- Ban chỉ đạo công ty: Trần Ngọc Lan - Giám Đốc: 0973359028 

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố của công ty tiếp nhận thông tin từ hiện trường  

+ Trưởng ban: Nguyễn Thị Thoa – Phó Giám đốc – 0986238866 

+ Phó ban: Bùi Quang Duy – HSE – 0399062590. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19. Sơ đồ tổ chức, triển khai ứng phó 

Công ty sẽ thành lập Đội ứng phó sự cố khẩn cấp với lực lượng nòng cốt là 

lực lượng PCCC tại chỗ, HSE, Xưởng nhôm 1, Xưởng nhôm 2, Phòng bảo trì, 

Nhận thông tin sự cố 

Thông báo: 

Ban chỉ đạo công ty: Trần Ngọc Lan - Giám Đốc: 0973359028 

Ban chỉ đạo ứng phó sự cố của công ty tiếp nhận thông tin từ 

hiện trường (Trưởng ban: Nguyễn Thị Thoa – Phó Giám đốc: 

0986238866; Phó ban: Bùi Quang Duy – HSE – 0399062590) 
-  

Đề xuất nhanh  

phương án ứng cứu 

Tổ chức lực lượng phản 

ứng nhanh ứng cứu 

Thông báo đến đơn vị liên 

quan tham gia ứng cứu 

Triển khai công tác ứng phó sự cố: 

- Công tác cứu hộ cứu nạn; 

- Công tác ứng phó sự cố 

- Lập biên bản hiện trường; 

- Trực ứng cứu hiện trường; 

- Báo cáo công tác ứng cứu. 
 

Vệ sinh làm sạch 

môi trường 

Hoàn thành công tác ứng phó 

Xem xét chi phí xử 

lý sự cố 
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Phòng Bảo vệ. Công ty đã có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và đội ứng 

phó sự cố khẩn cấp số …../QĐ-NMD ngày    tháng     năm 202 đính kèm danh sách 

ban chỉ đạo và đội ứng phó sự cố tình huống khẩn cấp gồm các thành viên như sau: 

Bảng 14. Bảng nhân lực đội ứng phó sự cố tình huống khẩn cấp 

TT Họ tên/chức vụ Nhiệm vụ Bộ phận Điện thoại 

I BCĐ ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP 

1 Nguyễn Thị Thoa Trưởng Ban  Ban Giám Đốc 0986238866 

2 Bùi Quang Duy  Phó ban HSE  0399062590 

3 Nguyễn Giang Nam Thư ký HSE  

II ĐỘI  CHUYÊN VIÊN THỰC HIỆN ỨNG CỨU 

4 Đỗ Đăng Long Đội trưởng Xưởng nhôm 1  

5 Ngô Văn Ký Đội phó   Xưởng nhôm 2  

6 Phan Bình An Đội viên Kho nguyên liệu  

7 Nguyễn Trần Anh  Đội viên Bảo trì  

8 Nguyễn Văn Sáng Đội viên Lái xe  

9 Bùi Thế Mạnh Đội viên QC  

10 Nguyễn Văn Sĩ Đội viên Bảo trì  

11 Nguyễn Văn Sinh Đội viên Kho thành phẩm  

12 Phạm Văn Hiếu  Đội viên Xưởng nhôm 1  

13 Bạch Văn Cường Đội viên Xưởng nhôm 1  

14 Nguyễn Minh Hồng Đội viên Bảo trì  

15 Nguyễn Xuân Tiến  Đội viên Xưởng nhôm 1  

16 Phạm Văn Hải Đội viên Xưởng nhôm 1  

17 Nguyễn Văn Hòa  Đội viên Xưởng nhôm 1  

18 Phạm Minh Quang Đội viên Xưởng nhôm 1  

19 Nguyễn Phương Thắng Đội viên Xưởng nhôm 1  

20 Hà Hùng Cường Đội viên Xưởng nhôm 2  

21 Phạm Văn Bình Đội viên Xưởng nhôm 2  

22 Bùi Văn Quyết Đội viên Bảo vệ CS1  

23 Phạm Văn Hợi Đội viên Bảo vệ CS2  

Các thành viên của đội được trang thiết bị liên lạc để có thể thông báo ngay 

khi sự cố xảy ra. 

3.2. DANH SÁCH LIÊN LẠC CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ 

LIÊN QUAN 
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Công ty sẽ tiến hành liên lạc với một số nguồn lực bên ngoài khi cần thiết, 

danh sách gồm có: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; 

- UBND xã Sơn Lôi; 

- UBND huyện Bình Xuyên; 

- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Xuyên; 

- Cảnh sát PCCC – CNCH tỉnh Vĩnh Phúc; 

3.3 TỔ CHỨC NHÂN SỰ CHO QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  

Công ty phối hợp chặt chẽ với Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 

thực hiện tốt chương trình quản lý và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện 

hành, cụ thể: 

- Bố trí 3 cán bộ có chuyên ngành về môi trường thực hiện chuyên trách về 

quản lý môi trường của Công ty.  

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ 

các yêu cầu về mặt môi trường đối với dự án. 

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

- Vận hành bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải của nhà máy. 
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CHƯƠNG 4 : ĐÀO TẠO VÀ DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

Trên cơ sở kế hoạch ứng phó sự cố được phê duyệt, công ty sẽ triển khai các 

chương trình đào tạo/tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố. Hàng năm, công ty sẽ tổ 

chức tập huấn, diễn tập kỹ thuật nhằm kiểm tra, điều chỉnh và nâng cao khả năng 

ứng phó về kỹ thuật, trang thiết bị, vật liệu, nhân lực của các lực lượng phù hợp với 

hoàn cảnh thực tế. 

4.1. ĐÀO TẠO 

Nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV trong hoạt động ứng phó sự cố, hàng 

năm Công ty sẽ triển khai các hoạt động đào tạo trong công tác bảo vệ môi trường 

nói chung, ứng phó sự cố môi trường nói riêng. 

Hàng năm, Công ty cử nhân viên chuyên trách về môi trường tham gia các 

khóa học về quản lý chất thải nguy hại, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 

sau đó về đào tạo hướng dẫn lại cho công nhân của Công ty. Hoặc công tu thuê đơn 

vị có chức năng đến công ty để đào tạo như: Cơ quan dịch vụ tư vấn chuyên môn 

hoặc Sở Tài nguyên & Môi trường Vĩnh Phúc… 

4.1.1 Kế hoạch, chương trình đào tạo  

STT 
Nội dung đào 

tạo 
Đối tượng 

Đơn vị/địa điểm 

tổ chức đào tạo 

Thời gian-

Tần suất thực 

hiện 

1 

An toàn lao động 

và bảo vệ sức 

khỏe 

Toàn thể cán bộ, 

nhân viên 

Thuê đơn vị tư vấn hoặc 

do công ty tự tổ chức/tập 

huấn tại công ty 

01 lần/01năm 

(01 ngày) 

2 
Phòng ngừa và 

ứng phó sự cố 

Toàn thể cán bộ, 

nhân viên 

Thuê đơn vị tư vấn hoặc 

do công ty tự tổ chức/tập 

huấn tại công ty 

01 lần/01năm 

(02 ngày) 

3 

Xây dựng 

phương án và tập 

huấn về PCCC 

Toàn thể cán bộ, 

nhân viên 

Cơ quan cảnh sát PCCC 

tỉnh Vĩnh Phúc  

01 lần/năm 

(01 ngày) 

4 

Quy trình vận 

hành an toàn các 

thiết bị, phương 

tiện vận chuyển 

Đội ngũ lái xe, 

công nhân thu 

gom, bốc dỡ, 

xếp chất thải, lưu 

giữ chất thải 

Cán bộ kỹ thuật hướng 

dẫn tại Công ty 

1 năm/lần 

hoặc hướng 

dẫn mỗi khi có 

nhân viên mới 

5 
Quy trình vận 

hành an toàn các 

Công nhân vận 

hành các hệ 

Cán bộ kỹ thuật hướng 

dẫn tại Công ty 
1 năm/lần 

hoặc hướng 
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hệ thống, thiết bị 

xử lý và tái chế 

chất thải 

thống xử lý và 

tái chế chất thải 

dẫn mỗi khi có 

nhân viên mới 

4.1.2 Nội dung đào tạo, tập huấn tại công ty 

- Các Luật, Nghị định có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, PCCC.  

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường 

A. Vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng  

Nội dung đào tạo như sau:  

1. Phân loại chất thải: mục đích (xử lý, tái chế, tái sinh hay tiêu hủy), dấu hiệu 

nhận biết, phương pháp. 

2. Phương pháp thu gom, lưu giữ an toàn đối với CTNH 

3. Các thiết bị thu gom và vận chuyển an toàn CTNH 

4. Các sự cố thường xảy ra trong quá trình thu gom và vận chuyển  

5. Quy trình thu gom, tập kết, vận chuyển và bốc dỡ CTNH. 

6. Quy trình vận hành an toàn các hệ thống xử lý, tiêu hủy CTNH. 

7. Hướng dẫn sử dụng các hệ thống, thiết bị, dụng cụ, biện pháp thực hiện 

phòng chống, ứng cứu sự cố xảy ra. 

8. Trình độ công nhân thu gom và tài xế, trình độ công nhân vận hành hệ 

thống, thiết bị. 

9. Công tác kiểm tra an toàn khi thu gom, vận chuyển và xử lý, tái chế. 

10. Các dấu hiệu nhận biết CTNH  

11. Vệ sinh phương tiện, thiết bị  

B. Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường 

Các nội dung đào tạo về quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm: 

1. Các dấu hiệu nhận biết về CTNH  

2. Thu gom an toàn CTNH  

3. Vận chuyển an toàn CTNH 

4. Tập kết và bốc dỡ CTNH 

5. Lưu giữ tạm thời an toàn CTNH 

6. Xử lý, tiêu hủy CTNH an toàn, triệt để 

7. Hướng dẫn vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chất thải rắn 

C. An toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ 

Các nội dung đào tạo về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe: 

1. Chế độ và điều kiện làm việc  

2. Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi  

3. Trang thiết bị bảo hộ lao động  

4. Chương trình khám sức khỏe định kỳ  

5. Các dụng cụ, thiết bị y tế cần thiết  
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6. Sử dụng an toàn các phương tiện, thiết bị 

7. Lưu giữ tạm thời an toàn CTNH 

8. Xử lý, tiêu hủy an toàn CTNH 

D. Phòng ngừa và ứng phó sự cố 

Các nội dung đào tạo về Phòng ngừa và ứng phó sự cố bao gồm: 

1. Chương trình phòng ngừa và ứng cứu sự cố cháy nổ  

+ Các trang thiết bị phòng ngừa và ứng cứu  

+ Tổ chức nhân sự chuyên trách  

+ Các tình huống ứng cứu sự cố cháy nổ   

+ Tổ chức tập huấn  

2. Chương trình phòng ngừa và ứng cứu sự cố rò rỉ, đổ tràn  

+ Các trang thiết bị phòng ngừa và ứng cứu 

+ Tổ chức nhân sự chuyên trách  

+ Các tình huống ứng cứu sự cố    

+ Tổ chức tập huấn  

3.  Chương trình phòng ngừa và ứng cứu sự cố tai nạn lao động  

+ Các trang thiết bị phòng ngừa và ứng cứu 

+ Tổ chức nhân sự chuyên trách  

+ Các tình huống ứng cứu sự cố  

+ Tổ chức tập huấn  

Các đối tượng (cán bộ, nhân viên) cần được đào tạo 

- Ban giám đốc: được đào tạo về quản lý công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ, 

xử lý, tiêu hủy CTNH, công tác phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường, trong 

đó tập trung công tác chỉ huy, quản lý chung. 

- Bộ phận quản lý: bao gồm nhân viên văn phòng, nhân viên môi trường được 

đào tạo về công tác quản lý CTNH và kiểm soát môi trường, các công nghệ xử 

lý, tiêu hủy CTNH, các vấn đề về an toàn lao động và phòng chống sự cố môi 

trường.  

- Đội ngũ vận chuyển: được đào tạo về kỹ thuật vận hành các phương tiện, huấn 

luyện về an toàn lao động và công tác phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường.  

- Đội ngũ thu gom, phân loại, lưu giữ: chủ yếu đào tạo về công tác thu gom, an 

toàn lao động và vấn đề về phòng ngừa và ứng cứu sự cố. 

- Đội ngũ vận hành hệ thống xử lý, tái chế CTNH: chủ yếu đào tạo về quy trình 

vận hành an toàn hệ thống thiết bị, quy trình công nghệ xử lý, tiêu hủy, các biện 

pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng ngừa, ứng cứu sự cố trong quá trình 

vận hành. 

4.2. DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  
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4.1.1. Mục đích 

- Sẵn sàng ứng phó nhanh khi có sự cố xảy ra; 

- Đưa ra các phương án ứng phó và bảo vệ hiệu quả; 

- Nâng cao sự phối hợp trong công tác ứng phó. 

4.1.2. Diễn tập 

Công ty sẽ phối hợp với Ban tổ chức diễn tập liên quan đến ứng phó sự cố môi 

trường tại công ty và cho toàn bộ lực lượng ứng phó sự cố tham gia để các bộ phận 

của công ty nắm và quán triệt.  

Thời gian tổ chức diễn tập: 01 năm/lần, các cách thức diễn tập gồm: 

a) Diễn tập ứng phó trong phòng 

Có 2 hình thức diễn tập trong phòng: 

- Diễn tập ứng phó cho toàn bộ đội ứng phó của Công ty nhằm hoàn thiện quá 

trình ứng phó cụ thể, khả năng phối hợp và hợp tác giữa các bên liên quan tới 

hoạt động ứng phó;  

- Diễn tập tổng thể cho công ty: Mục tiêu chính của diễn tập là kiểm tra các hoạt 

động thực tế trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho ứng phó nhằm hoàn thiện Kế 

hoạch diễn tập và xác định nhu cầu huấn luyện bổ sung. 

Nội dung của diễn tập cần chú trọng vào: 

- Các hiểu biết và nội dung của Kế hoạch diễn tập; 

- Đường dây thông tin liên lạc và hợp tác, phối hợp; 

- Ra quyết định, ra lệnh và nhận lệnh theo thời gian (tiến hành các hoạt động ứng 

phó); 

- Trách nhiệm và nhiệm vụ của từng vị trí. 

b) Diễn tập thực tế 

Căn cứ vào các nguồn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tại dự án có thể đưa ra 3 

dạng sự cố như sau: 

- Sự cố cháy nổ tại khu vực sản xuất của xưởng nhôm, xưởng chì;  

- Sự cố rò rĩ, tràn đổ hóa chất tại khu vực lưu chứa nhiên liệu; 

- Sự cố tại nạn lao động trong khi vận hành xe nâng. 

Để chuẩn bị cho các sự cố có thể xảy ra, công ty sẽ tổ chức diễn tập thực tế ứng 

phó sự cố, bao gồm các diễn tập liên quan đến: 

- Nội dung của diễn tập thực tế bao gồm các diễn tập liên quan đến: 
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 Bố trí nguồn lực sẵn có; 

 Vận hành và điều khiển các thiết bị ứng phó; 

 Đường dây thông tin giữa các bên tham gia; 

 Năng lực quản lý điều hành các nguồn lực ứng phó của Chỉ huy tại hiện 

trường. 

- Nhân lực và trang thiết bị diễn tập thực tế: 

 Nhân lực diễn tập: 

 Các thành viên ban chỉ đạo ứng cứu của công ty. 

 Các thành viên của đội ứng cứu (đội trưởng, phó đội trưởng và đội viên). 

 Trang thiết bị diễn tập thực tế: bao gồm tất cả các phương tiện, trang thiết 

bị được chủ dự án mua sắm theo kế hoạch. 

- Các bước diễn tập được tiến hành như sau: 

 Báo động khẩn cấp, thông báo thực tập ứng phó sự cố bằng chuông báo 

động chung và loa công cộng (nếu một tình huống giả định tại một vị trí 

của nhà máy); 

 Lực lượng ứng phó sự cố nhanh chóng tập trung về vị trí tập trung theo quy 

định; 

 Tổ trưởng các bộ phận kiểm tra quân số bộ phận mình và báo cáo cho ban 

chỉ huy hiện trường; 

 Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị thông tin liên lạc giữa các bộ 

phận; 

 Kiểm tra cách sử dụng các dụng cụ ứng phó như: mùn cưa, cát, giẻ lau, 

thiết bị PCCC, … 

 Kiểm tra năng lực ra quyết định chiến thuật ứng phó và năng lực quản lý 

điều hành các nguồn lực ứng phó của ban chỉ huy tại hiện trường. 

- Công tác bảo dưỡng các trang thiết bi sau khi diễn tập: căn cứ vào lịch bảo 

dưỡng định kỳ 1 năm/lần, nhân viên quản lý trang thiết bị lập kế hoạch để thực 

hiện theo nguyên tắc sau: 
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 Theo khuyến cáo của nhà sản xuất; 

 Thời gian và tần suất sử dụng thiết bị; 

 Theo tình trạng thực tế của máy móc và thiết bị; 

 Theo yêu cầu của đơn vị sử dụng thiết bị; 

 Việc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện bởi nhà sản xuất; 

 Thiết bị sau khi bảo dưỡng phải được kiểm tra, chạy thử để đảm bảo các 

thông số kỹ thuật cần thiết; 

 Mọi phụ tùng thay thế được ghi chép đầy đủ trông biên bản bàn giao, nhật 

ký vận hành máy. 

- Trong trường hợp các vấn đề sự cố không được xử lý triệt để, công ty sẽ tiến 

hành liên lạc với một số nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ xử lý sự cố, giảm thiểu 

thấp nhất các ảnh hưởng đến tài sản và môi trường. Danh sách các đơn vị gồm 

có: 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; 

 UBND xã Sơn Lôi; 

 UBND huyện Bình Xuyên; 

 Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình 

Xuyên; 

 Cảnh sát PCCC – CNCH tỉnh Vĩnh Phúc; 

4.2 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH 

- Kế hoạch này sẽ được cập nhật lại trong các trường hợp sau: 

 Khi có sự thay đổi trong đầu tư, thiết kế; 

 Khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt trong công ty liên quan đến sự phân 

công trách nhiệm trong kế hoạch; 

 Khi có sự thay đổi về các nội dung thông tin liên lạc; 

 Ngay sau khi có các biên bản rút kinh nghiệm sau diễn tập; 

 Có sự yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

- Nội dung cập nhật bao gồm: 
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 Cập nhật các thông tin mới, quy định mới; 

 Số điện thoại của cá nhân và cơ quan nhà nước cần liên lạc trong trường 

hợp xảy ra sự cố; 

 Thay đổi các nội dung nhằm phù hợp với thực tế. 

- Việc báo cáo cập nhật: 

 Định kỳ 1 năm/lần, công ty sẽ báo cáo cập nhật các nội dung kế hoạch ứng 

phó sự cố lồng ghép vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium đáp ứng các yêu cầu về phòng chống, 

ngăn ngừa và ứng phó với các sự cố về nước thải, khí thải, CTR nhằm giảm thiểu 

các tác hại đến môi trường cũng như bảo vệ môi trường xung quanh. 

 Đảm bảo tổ chức huấn luyện, thực tập ứng phó sự cố cho các nhân viên tham 

gia hoạt động theo quy định 

 Thực hiện kiểm tra, sửa chữa, thay thế kịp thời nhằm đảm bảo các trang thiết 

bị, dụng cụ ứng phó khẩn cấp luôn sẵn sàng để sử dụng. 

 Tổ chức ứng phó theo các biện pháp ứng phó đã đề cập. 

 Thông qua các hoạt động diễn tập, nhà máy sẽ tiến hành đánh giá cơ cấu tổ 

chức ứng phó, tìm ra những điểm cần khắc phục để đảm bảo tính gọn nhẹ và hiệu 

quả của việc chỉ đạo, chỉ huy khi tiến hành ứng phó sự cố môi trường và cập nhật 

lại biện pháp này. 

 Kiến nghị của Công ty: 

 - Các cơ quan chức năng thường xuyên mở lớp tập huấn về ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức thao diễn ứng phó sự cố để nhà máy được học hỏi thêm các 

kinh nghiệm cho các công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

 - Tổ chức các hội thảo để kịp thời triển khai các nghị định, thông tư, quy 

định mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và 

thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia nhằm hướng dẫn, thảo 

luận và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp. 

   

 Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2 

DAIKI ALUMINIUM 
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